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LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với quá trình phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp,... các hóa chất ngày càng được sử dụng nhiều trong các công đoạn sản xuất nhằm tăng năng suất sản phẩm và hệ quả xấu ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người ngày càng nghiêm trọng. Để kiểm soát hóa chất nguy hại trong các thành phần môi trường, các quy định trong việc quan trắc và giám sát chất lượng môi trường từ các hoạt động sản xuất công nghiệp đã được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
Tuy nhiên, để cụ thể hóa quy trình và các nội dung kỹ thuật trong quá trình quan trắc hóa chất nguy hại trong các thành phần môi trường, Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc hóa chất nguy hại phát thải các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được Tổng cục Môi trường nghiên cứu và biên soạn với mục đích là tài liệu tham khảo và khuyến khích áp dụng đối với mọi tổ chức cá nhân trong quá trình quan trắc, giám sát hóa chất nguy hại phát thải trong quá trình sản xuất công nghiệp của một số ngành, lĩnh vực. Tham gia biên soạn Hướng dẫn kỹ thuật còn có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia thuộc Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường và Viện Khoa học thủy văn và Môi trường. 
Trong quá trình xây dựng và biên soạn, Hướng dẫn kỹ thuật không tránh khỏi thiếu sót, Ban biên soạn kính mong nhận được góp ý của ban đọc để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật. Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng B308, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng./.
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
I. Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật
Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu cơ bản trong việc xác định các hóa chất nguy hại phát thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các hoạt động hóa chất và là tài liệu tham khảo về các phương pháp lấy mẫu, phân tích hóa chất nguy hại trong quan trắc chất lượng môi trường.
Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong việc thiết lập các chương trình quan trắc, kiểm soát hóa chất nguy hại phát thải vào các thành phần môi trường. 
II Phạm vi ứng dụng của Hướng dẫn kỹ thuật
1. Đối tượng sử dụng:
- Hướng dẫn này là tài liệu tham khảo đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong việc thiết kế các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết báo vệ môi trường của các dự án.
- Hướng dẫn kỹ thuật này là tài liệu tham khảo trong quá trình quan trắc, giám sát môi trường, xây dựng và thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng hóa chất trong một số nhóm ngành thuộc phạm vi áp dụng của Hướng dẫn kỹ thuật.
2. Phạm vi áp dụng: 
Hướng dẫn này là tài liệu tham khảo và khuyến khích thực hiện trong quá trình quan trắc, giám sát phát thải hóa chất trong công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa chất, bao gồm: 
(1) Xây dựng và xét duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án: làm cơ sở để xác định các nguồn phát thải theo từng công đoạn sản xuất, lựa chọn các thông số đặc thù, vị trí trọng yếu cần kiểm soát tập trung vào hoá chất nguy hại.
(2) Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở sản xuất.
(3) Cung cấp các thông tin để truy nguồn ô nhiễm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khoẻ có liên quan đến các thông số đặc thù, bao gồm cả các hoá chất nguy hại.
(4) Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc: thông số đặc trưng, tần suất, vị trí, phương pháp quan trắc, đối với khí thải, nước thải, tiếng ồn; hướng dẫn danh mục các chất thải cần giám sát của một số ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm: 
+ Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông: Sản xuất thiết bị bán dẫn và các thiết bị điện tử khác.
+ Xử lý chất thải rắn: Các công trình quản lý chất thải rắn.
+ Ngành dầu khí: Các cơ sở chế biến dầu mỏ; Phát triển dầu và khí ngoài khơi; Phát triển dầu và khí trên bờ; Các cơ sở khí hóa lỏng.
+ Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu: Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu; Các kho  đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô.
+ Ngành sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm: Sản xuất dược phẩm và công nghệ sinh học.
+ Ngành nhiệt điện : Nhà máy nhiệt điện; Truyền và phân phối điện.
+ Ngành sản xuất giấy : Nhà máy giấy, bột giấy.
+ Ngành sản xuất hóa chất cơ bản : Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ; Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá; Công nghiệp chế biến khí tự nhiên; Chế tạo hóa dầu; Sản xuất các polime gốc dầu mỏ.
+ Ngành dệt nhuộm: Công nghiệp may; Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da.
+ Ngành khai thác mỏ, quặng, than: Chế biến than; Khai thác mỏ.
+ Ngành sản xuất phân bón hóa học: Sản xuất phân bón nito; Sản xuất phân bón phôtphat.
+ Chế biến gỗ : Sản xuất ván gỗ; Sản phẩm từ gỗ vụn; Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ.
+ Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật.
3. Giải thích thuật ngữ:
Hóa chất nguy hại: là các hóa chất đã được chứng minh là có nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người khi tiếp xúc với hóa chất đó, trên cơ sở khoa học và có đủ độ tin cậy thống kê.
Việc xác định hóa chất nguy hại được xác định theo danh mục hóa chất và ngưỡng khối lượng quy định hoặc theo các tiêu chí xác định tính chất nguy hại của hóa chất theo thông lệ quốc tế.
- Khí thải: là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp.
- Nước thải: bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp), từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp.
Phần II
CÁC NGUỒN THẢI, HƯỚNG DẪN QUAN TRẮC, GIÁM SÁT
I. KHÍ THẢI
1.1. Các nguồn thải:
1.1.1. Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
Các khí thải chính được quan tâm trong sản xuất chất bán dẫn và thiết bị điện tử bao gồm khí nhà kính, khí độc, khí có khả năng phản ứng và ăn mòn,ví dụ: hơi axit, tạp chất, khí của chất tẩy rửa, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, phát sinh từ quá trình khuếch tán, làm sạch và khắc axit ướt (Có gần 30 chất gây ô nhiễm không khí nguy hiểm được xác định trong sản xuất bán dẫn, khoảng hơn 90% khí thải là  axit clohydric, axit flohydric, propylen glycol ether và các acetate của chúng, methanol,  các xylene).
- Hợp chất perfluorocarbon và các khí nhà kính khác (PFCs).
Các hợp chất PFCs bao gồm CF4, C2F6, và C3F8, nitrogen trifluoride (NF3), HFC-23 (CHF3), và sulfur hexafluoride (SF6) được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn là các khí làm sạch trong hệ thống ngưng tụ hoá học từ hơi (chemical vapor deposition - CVD)  trong quá trình khắc khí lỏng (plasma etching), và được sử dụng trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng (TFT-LCD). Vấn đề môi trường chính liên quan tới PFCs là chúng có nguy cơ cao gây ra hiệu ứng nóng ấm toàn cầu (GWP), nguyên nhân là khả năng tồn tại lâu dài của chúng trong bầu khí quyển.
- Khí axit (Hơi axit)
Nguy cơ các khí axit (chủ yếu là  axitclohydric và axitflohydric) thoát ra liên quan đến các quá trình sau trong quá trình sản xuất chất bán dẫn và PCBA:
+ Quá trình vệ sinh, khắc, và loại bỏ chất bảo vệ trong quá trình sản xuất chất bán dẫn.
+ Quá trình khắc, trong đó khí axitclohydriccó thể thoát ra.
+ Quá trình vệ sinh và chuẩn bị bề mặt, quá trình khắc đồng chlorid
- Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile organic compounds (VOCs))
Chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và các bảng mạch in (PCBA).  VOCs có thể thoát ra từ đa số các quá trình vệ sinh và quá trình in ảnh litho, trong quá trình làm khô lớp bảo vệ, và quá trình loại bỏ lớp bảo vệ. Thông thường, sự thoát ra của VOCs được hấp thụ bởi hệ thống than hoạt tính để làm thuận lợi cho quá trình phục hồi hoặc được xử lý bởi thiết bị oxy hóa nhiệt . 
- Oxit Nitơ
Như trong các ngành công nghiệp khác, sự thoát ra các khí NOx trong  lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn là từ quá trình đốt cháy, từ các máy phát điện và các máy ôxi hóa nhiệt nhằm làm giảm sự thải VOCs. 
- Bụi 
Quá trình khoan và routing trong sản xuất mạch in PCBA thường phát sinh số lượng lớn bụi, trong khi đó việc sản xuất chất bán dẫn và mạch in PCBA không sản sinh ra lượng bụi đáng kể. Lượng bụi hữu hạn thường phát sinh ra trong quá trình cắt laser, rũa gọt, đánh bóng và mài bề mặt đáy trong sản xuất chất bán dẫn, cũng như trong sản xuất các thiết bị từ và các linh kiện thụ động. 
1.1.2. Xử lý chất thải rắn 
Các chất thải ra không khí có thể bao gồm các chất thải trực tiếp từ các bình chứa và các chất thải khác trong quy trình sinh học cũng như chất thải từ việc đốt khí sinh học. Các chất thải khí trực tiếp có thể bao gồm khí sinh học, bụi mịn/hạt, amoniac, amin, các chất hữu cơ bay hơi (VOCs), sulfua, mùi. Sinh khối và khí thải trong quá trình đốt cháy khí sinh học phụ thuộc vào loại vật liệu sinh khối và phương pháp đốt, có thể bao gồm bụi, NOx, SOx, CO, H2S và VOCs. Các chất thải sinh học phân hủy có thể dễ bị cháy và suy giảm hiếu khí có thể phát ra nhiệt đủ để tự cháy trong các tình huống nào đó. Các chất thải, trong một vài trường hợp, cũng có thể phát sinh tro bay và các vật liệu dễ cháy khác. Ở các bãi chôn lấp, khí metan sinh ra từ phân hủy kỵ khí và rất dễ cháy nếu gặp ngọn lửa trong hoặc ngoài bãi chôn lấp. Khí metan trong bãi chôn lấp có thể ở trong các lỗ hổng dưới đất, và thậm chí di chuyển dọc theo các tầng địa chất, tạo ra nguy cơ cháy nổ.
Khí thải từ lò đốt phụ thuộc vào thành phần chất thải cụ thể cũng như hình thức và hiệu quả của hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí. Khí thải gây ô nhiễm có thể bao gồm CO2, CO, NOx, SO2, bụi, amoniac, amin, axit (HCl, HF), VOCs, dioxin/furan, PCBs, PAH, kim loại (Hg) và sulfua, … phụ thuộc vào thành phần chất thải và điều kiện đốt.
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại có nguồn gốc công nghiệp nhưng không nguy hại theo nguồn gốc cụ thể của chúng trong sản xuất công nghiệp hoặc theo tính chất. Ví dụ, chất thải công nghiệp không nguy hại bao gồm các loại chất thải nhà bếp, chất thải hoặc bùn từ trạm xử lý chất thải, trạm xử lý nước cấp hoặc công trình kiểm soát ô nhiễm không khí, và các vật liệu bị loại bỏ khác, bao gồm chất rắn, lỏng, nửa rắn, hoặc chứa chất thể khí từ hoạt động công nghiệp; các chất thải xây dựng/phá dỡ hoặc chất trơ; chất thải như phế liệu kim loại và thùng chứa rỗng; chất thải còn lại từ hoạt động công nghiệp như xỉ lò, clinker và tro bay.
Khí thải ra phụ thuộc và thành phần chất thải đầu vào, có thể bao gồm NOx, SO2, CO2, kim loại, axit và các sản phẩm do đốt không hết, đáng chú ý nhất là polychlorinated dibenzo-p-dioxins và furans (PCDDs và PCDFs).
1.1.3. Ngành dầu khí
a. Các cơ sở chế biến dầu mỏ 
Khí xả và khí phát thải từ khí lò (Carbon dioxit (CO2), các oxit nitơ (NOX) và Carbon monoxide (CO) trong công nghiệp chế biến dầu mỏ sinh ra  từ quá trình đốt cháy khí, dầu hoặc diesel trong tua bin, nồi hơi, máy nén và các động cơ khác để sản xuất nhiệt và điện. Khí thải cũng sinh ra trong các nồi hơi thải nhiệt kết hợp với một số thiết bị công nghệ trong quá trình tái tạo chất xúc tác liên tục hoặc đốt cháy cốc trong chất lỏng dầu mỏ. Khí được phát từ ống khói lò ra môi trường trong thiết bị thổi Bitum, từ thiết bị tái xúc tác trong quá trình cracking xúc tác lỏng (FCCU) và quá trình cracking xúc tác cặn (RCCU), và trong xưởng chế biến lưu huỳnh, có thể chứa các lượng nhỏ ôxít lưu huỳnh. 
Sự phát thải nhất thời liên quan với việc thông hơi, rò rỉ đường ống, các van, các mối nối, các mặt bích, các đầu ống hở, các bồn chứa có mái nổi, các nắp bịt đầu bơm, hệ thống vận chuyển khí, van giảm áp, các bồn chứa hoặc các bể chứa/vật chứa hở và các hoạt động nạp và tháo hydro carbon. Phụ thuộc vào mô hình của quá trình lọc dầu, chất phát thải nhất thời bao gồm: hydro; metan; các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), (ví dụ: etan, etylen, propan, propylen, butan, butylen, pentan,  penten, C6-C9 alkylate, benzen, toluen, xylen, phenol, và các chất thơm C9); hydro carbon thơm đa vòng (PAHs) và các hợp chất hữu cơ bay hơi một phần; các khí vô cơ, bao gồm axit HF từ hydro alkylation fluoride, hydrogen sulfide, ammonia, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide và lưu huỳnh triôxít từ quá trình tái sinh axit sulfuric trong quá trình alkyl hóa axit sulfuric, NOX, methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tertiary butyl ether (ETBE),  t-amylmethyl ête (thuần hóa), metanol, và etanol.
Các nguồn liên quan chính bao gồm khí phát thải VOCs từ các bồn chứa hình nón có mái nổi, trong quá trình tải hàng bị gió thổi; các chất phát thải nhất thời của hydro carbon từ các nắp bịt mái nổi của các bồn chứa; từ các mặt bích nối ống và/hoặc các van và các nắp bịt đầu máy; các khí phát thải VOCs từ các bồn pha trộn, các van, các máy bơm, và từ các thao tác trộn và VOCs phát thải từ nước thải có dầu và các hệ thống xử lý nước thải. Nitơ từ các thùng chứa bitum cũng có thể được phát ra, có thể có chứa hydro carbon và các hợp chất lưu huỳnh ở dạng hơi xịt. Các nguồn phát thải nhất thời tiềm ẩn khác bao gồm sự thông hơi của các thiết bị thu hồi hơi và phát thải khí từ quá trình oxy hóa chất nguy hại.
Oxit lưu huỳnh (SOx) và sulfua hydro có thể phát ra từ các nồi hơi, thiết bị đốt, và từ thiết bị của các quá trình khác, phụ thuộc hàm lượng lưu huỳnh của dầu thô đã xử lý. Lưu huỳnh dioxide và lưu huỳnh trioxide có thể phát ra từ quá trình tái sinh axit sulfuric trong quá trình alkyl hóa axit sulfuric. 
Bụi phát thải từ các thiết bị lọc dầu có liên quan đến khí lò từ các lò cao; các hạt xúc tác mịn phát thải từ các thiết bị tái sinh cracking xúc tác hóa lỏng và các quá trình khác trên cơ sở xúc tác; từ quá trình xử lý cốc và các hạt mịn, tro sinh ra trong quá trình thiêu đốt cặn. Các hạt phát thải có thể chứa các kim loại (ví dụ như vanadi, nicken).
Trong quá trình lọc dầu có thể sinh ra một lượng đáng kể Carbon dioxide (CO2) từ các quá trình đốt (ví dụ như sản xuất năng lượng điện), đốt khí, và các xưởng hydro. Carbon dioxide và các khí khác (ví dụ oxit nitơ và Carbon monoxide) có thể được thải vào khí quyển trong thời gian tái sinh chất xúc tác các kim loại quý.
b. Khai thác dầu và khí ngoài khơi
Nguồn phát thải khí thải chính (liên tục hoặc không liên tục) từ các hoạt động ngoài khơi bao gồm: nguồn cháy từ các nguồn phát nhiệt và điện, và sử dụng máy nén, bơm, động cơ pit-tông (nồi hơi, tua-bin và các động cơ khác) tại các cơ sở ngoài khơi kể cả tàu thuyền, máy bay trực thăng cung cấp và vận chuyển; nguồn thải từ quá trình thoát khí và từ đuốc đốt khí hydro Carbon; và quá trình phát thải khác. Chất ô nhiễm chính từ các nguồn này gồm oxit nitơ (NOx), oxyt lưu huỳnh (SOx), Carbon monoxide (CO), và các hạt vật chất. Các chất ô nhiễm khác bao gồm: sunphua hydro (H2S), các thành phần hữu cơ dễ bay hơi (VOC) metal và etan; benzene, etyl benzene, toluene và xylen (BETEX); glycol; các hydro Carbon thơm mạch vòng (PAHs).
Sự phát ra khí nhà kính (GHG) đáng kể (tương đương >100.000 tấn CO2 mỗi năm) từ các cơ sở khai thác và chế biến dầu và khí ngoài khơi sẽ được định lượng hàng năm.
Sự phát thải nhất thời tại các cơ sở ngoài khơi liên quan đến thoát hơi lạnh, tua-bin hở, rò rỉ đường ống, khóa, mối nối, gờ nối, hở đầu ống, nắp đậy bơm, nắp máy nén, van giảm áp, bồn hoặc các hố/bể chứa hở, hydro carbon và các hoạt động bốc và dỡ hàng. 
c. Khai thác và chế biến dầu và khí trên bờ
Nguồn phát thải khí chính (liên tục hoặc không liên tục) là kết quả từ các hoạt động phát triển dầu và khí trên bờ gồm: nguồn cháy từ các nguồn phát nhiệt và điện, và sử dụng máy nén, bơm, động cơ pit-tông (nồi hơi, tua-bin và các động cơ khác); nguồn thải từ thông gió và thoát khí hydro carbon; và các phát thải đột xuất khác.
Chất ô nhiễm chính từ các nguồn này gồm oxit nitơ (NOx), oxyt lưu huỳnh (SOx), Carbon monoxide (CO), và các hạt nhỏ. Các chất ô nhiễm nữa có thể kể ra là: sunphua hydro (H2S), các thành phần hữu cơ dễ bay hơi (VOC) metal và etan; benzene, etyl benzene, toluene và xylen (BETEX); glycol; các hydro carbon thơm mạch vòng (PAHs).
Sự phát ra khí nhà kính (tương đương >100.000 tấn CO2 mỗi năm) từ các cơ sở khai thác và chế biến dầu và khí trên bờ cũng cần tuân thủ theo các công ước quốc tế.
Sự phát khí thải sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu khí hoặc lỏng trong các nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, hoặc do phun nước, xuất dầu và khí có thể là nguồn phát thải khí đáng kể của các cơ sở trên bờ. 
Sự phát thải nhất thời tại các cơ sở liên quan đến thoát hơi lạnh, tua-bin hở, rò rỉ đường ống, khóa, mối nối, gờ nối, hở đầu ống, nắp đậy bơm, nắp máy nén, van giảm áp, bồn hoặc các hố/bể chứa hở, hydro carbon và các hoạt động bốc và dỡ hàng. 
d. Các cơ sở khí hóa lỏng
Sự phát thải khí (liên tục hoặc không liên tục) từ các cơ sở khí hóa lỏng bao gồm các nguồn đốt phát điện hoặc đốt nóng (ví dụ như hoạt động khử nước và hóa lỏng tại công đoạn cuối hóa lỏng và sự tái khí hóa tại nơi tiếp nhận LNG), còn thêm nữa là việc sử dụng máy nén, bơm và các động cơ pit-tông (như hơi nước, tua-bin, và các loại động cơ khác). Sự phát thải sinh ra từ các quá trình thông gió và đuốc khí cũng như từ những nguồn nhất thời có thể sinh ra trong hoạt động tại cả hai quá trình hóa lỏng và khí hóa. Hơi chính từ các nguồn này cơ bản bao gồm oxyt nitơ (NOx), oxyt Carbon (CO), dioxyt Carbon (CO2), sun-phua dioxyt (SO2) trong trường hợp khí chua.
Bên cạnh đó, sự phát thải khí nhà kính đáng kể (>100.000 tấn khí CO2 qui đổi hàng năm) từ tất cả các cơ sở và các hoạt động khác sẽ được lượng hóa hàng năm. 
Sau khi hóa lỏng, khí hóa lỏng phát ra khí metan bốc hơi được biết như là khí sôi trào (Boil Off Gas – BOG), do hơi nóng xung quanh và do bơm vào các bồn chứa, thêm vào đó là sự thay đổi khí áp. Khí sôi sẽ được thu gom lại bằng hệ thống thu hồi hơi thích hợp (như hệ thống nén). Đối với nhà máy khí hóa lỏng (không kể các hoạt động bốc xếp chuyên chở) lượng hơi sẽ được đưa lại công đoạn hóa lỏng hoặc được dùng tại chỗ như là nhiên liệu.
Trên các tầu chuyên chở LNG, khí sôi sẽ được tái hóa lỏng và đưa trở lại bồn chứa hoặc được sử dụng như là nhiên liệu; đối với các cơ sở tái khí hóa (đầu tiếp nhận), hơi được thu gom và đưa trở lại hệ thống chế biến hoặc dùng làm nhiên liệu tại chỗ, nén và đưa vào dòng và ống dẫn bán hàng hoặc đốt (flared)
Sự phát thải tức thời đi kèm với việc thông hơi lạnh, rò rỉ đường ống, khóa, mối nối, gờ nối, hở đầu ống, nắp đậy bơm, nắp máy nén, van giảm áp, và các hoạt động bốc và dỡ hàng nói chung.
1.1.4. Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu
a. Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
Các nguồn phát xả chính vào không khí bao gồm các khí thoát bay hơi của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) của các sản phẩm nhiên liệu trong kho, đặc biệt là khi cấp phát lượng lớn và khi có các hoạt động pha chế. Việc phát thải VOCs chủ yếu từ bồn chứa nhiên liệu lớn, các hệ thống bơm và đường ống.
b. Các kho lưu trữ dầu thô và các sản phẩm dầu thô
Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) phát thải trong quá trình lưu kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm của dầu mỏ, phát thải các hợp chất hữu cơ là do bốc hơi trong quá trình lưu giữ, hoặc từ các thao tác vận hành như rót vào, rút ra, pha trộn chất phụ gia, tải/dỡ từ các phương tiện vận chuyển, hoặc do rò rỉ từ các vết hàn, gờ nối và các loại khớp nối của phương tiện chứa (được hiểu như là “tổn thất nhất thời”). Các phát thải bổ sung là từ các thiết bị đốt cháy và các thiết bị thu hồi khí ga. 
1.1.5. Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), các khí axit, và bụi có thể phát sinh ra từ các nhà máy sản xuất dược phẩm mỹ phẩm. Khí nhà kính cũng là một vấn đề đáng quan tâm.
Sự tổng hợp các chất và quá trình chiết xuất trong sản xuất là nguồn chính thải ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Trong ngành sản xuất dược phẩm sơ cấp, thải VOCs phát sinh ra từ các cửa thông gió của các lò phản ứng, từ hệ thống lọc trong quá trình phân tách, và hơi dung môi từ các bồn tinh chế hoặc lò sấy (trong cả quá trình nạp nguyên liệu hay bốc dỡ sản phẩm, VOCs thoát ra từ: các van, bồn chứa, máy bơm và các thiết bị khác (ví dụ như máy ly tâm), các chất dung môi và VOCs khác liên quan tới quá trình chiết xuất hoá chất từ quá trình chiết xuất các sản phẩm tự nhiên. VOCs đồng thời có thể được sản sinh ra từ quá trình trộn,  tạo hạt và bào chế sản phẩm (ví dụ: quá trình có  sử dụng ethanol và isopropyl alcohol), từ các hoạt động sử dụng các dung môi (ví dụ: giai đoạn làm hạt), các dung dịch alcoholic (ví dụ : giai đoạn bao viên ) và từ quá trình sản xuất khí dung-khí hơi sương (aerosol).
Các khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy khí đốt hoặc dầu diesel trong các tua bin, các nồi hơi, các máy nén, máy bơm và các động cơ phát nhiệt hoặc điện, là nguồn khí thải chủ yếu của các nhà máy sản xuất dược phẩm và công nghệ sinh học.
1.1.6. Ngành nhiệt điện 
Bụi (bao gồm tất cả các kích thước hạt (ví dụ: TSP, PM10, và PM2.5))  được sinh ra trong khi xử lý nhiên liệu rắn, chất phụ gia và chất thải rắn (ví dụ tro). Bụi có thể bao gồm silica (có trong silicosis), arsenic (gây ung thư da và phổi), bụi than (làm đen phổi) và các chất tiềm năng nguy hiểm khác. 
Bụi cũng được thải ra từ quá trình cháy, nhất là từ việc sử dụng dầu nhiên liệu nặng, than và nhiên liệu sinh học rắn. Bụi còn có thể thoát ra trong quá trình vận chuyển và lưu trữ than và phụ gia như vôi.
Khí thải chính từ quá trình cháy nhiên liệu hoá thạch hoặc nhiên liệu sinh học là sulfua dioxide (SO2), khí nitơ oxit (NOx), bụi (PM), khí CO (CO) và khí nhà kính như khí CO2 (CO2). Tuỳ thuộc vào loại hình và chất lượng nhiên liệu, chủ yếu là nhiên liệu phế thải hoặc nhiên liệu rắn, các chất khác như kim loại nặng (ví dụ thuỷ ngân, asen, cadimi, vanađi, niken, brom…v.v), hợp chất halogen (bao gồm hydro florua), cacbua hydro không cháy và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác (VOCs) có thể phát ra theo khối lượng nhỏ hơn nhưng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường do độc tính và/hoặc độ bền của chúng. 
Lượng và thành phần của khí thải phụ thuộc vào nhiên liệu (ví dụ, than, dầu nhiên liệu, khí gas tự nhiên hoặc nhiên liệu sinh học), loại hình và thiết kế của động cơ đốt cháy (ví dụ động cơ pittông tịnh tiến, tuabin cháy hoặc thiết bị lò hơi), quán trình vận hành, các biện pháp kiểm soát phát thải (ví dụ kiểm soát cháy, xử lý khí thải từ ống khói) và hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Ví dụ, nhà máy đốt bằng khí nhìn chung sản sinh ra khối lượng không đáng kể bụi, sulfua oxit và hàm lượng khí nitơ oxit bằng khoảng 60% so với nhà máy sử dụng than (mà không có các biện pháp giảm khí thải). Các nhà máy được đốt khí tự nhiên cũng thải khí Carbon dioxide, khí nhà kính hàm lượng thấp hơn .
Các chất ô nhiễm khác 
Phụ thuộc vào chất lượng và loại nhiên liệu, các chất khí gây ô nhiễm khác có thể có khối lượng đáng kể trong môi trường đòi hỏi sự xem xét đúng đắn trong việc đánh giá các tác động tiềm năng đối với chất lượng không khí xung quanh, trong thiết kế và thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát môi trường. Ví dụ về chất gây ô nhiễm bổ sung bao gồm thủy ngân trong than, vanadium trong dầu nhiên liệu nặng và các kim loại nặng khác có trong nhiên liệu thải như cốc dầu mỏ và dầu trơn đã sử dụng.
1.1.7. Ngành sản xuất giấy
Phát thải khí chủ yếu trong sản xuất giấy và bột giấy bao gồm khí của quá trình khác nhau tùy theo loại hình và quy trình nghiền có thể bao gồm các hợp chất lưu huỳnh (với vấn đề mùi liên quan), bụi, các oxit nitơ, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, clo, carbon dioxide và metan. Các nguồn phát thải phổ biến khác bao gồm khí lò từ các phân xưởng thiêu đốt, hơi nước phụ trợ và phân xưởng phát điện phát thải ra hợp chất lưu huỳnh và nitơ oxit.
1.1.8. Ngành sản xuất hóa chất cơ bản 
a. Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
* Phát thải từ quá trình sản xuất olefin bậc thấp
Quá trình loại bỏ cốc sản sinh ra lượng phát thải hạt và khí carbon monoxide đáng kể; 
Phát thải VOCs từ các thiết bị giảm áp, thông gió. Máy nén khí cracking và máy nén lạnh quá cũ cũng là những nguồn tiềm tàng phát thải VOCs cao trong một thời gian ngắn.
Nguồn cơ bản của sự phát sinh formaldehyde bao gồm: tẩy khí từ máy hấp thụ thứ cấp và các tháp phân đoạn sản phẩm trong quá trình bạc, khí thông gió từ hấp thụ sản phẩm trong các quy trình oxit, dòng khí thải liên tục cho cả quá trình bạc và oxit từ cột hấp thụ formaldehyde.
* Các khí chính phát thải từ nhà máy ethylen oxit (EO) ethylen glycol / (EG)
Carbon dioxide là một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất EO, VOCs và một số hợp chất có tính bay hơi thấp hơn (do cuốn theo cơ học) từ các tháp làm mát hở nơi dung dịch EO được giải hấp, làm mát và tái chuyển đến tháp hấp thụ;(EO có chứa các chất khí không thể đông đặc như argon, etan, etylen, metan, carbon dioxide, oxy, hoặc khí nitơ thông gió từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình này (ví dụ, các bước chưng cất nhanh trong bộ phận thu hồi EO, bộ phận tinh chế EO, phân tích quá trình, van an toàn, lưu trữ EO hoặc bình dung dịch đệm, và hoạt động xếp dỡ EO);
* Phát thải khí của quá trình sản xuất các hợp chất nitơ hóa 
Acrylonitrile: Nguồn phát thải bao gồm dòng khí thông gió từ nhà máy, bộ hấp thụ khí của lò phản ứng tách khí (bão hòa với nước, và chứa chủ yếu là nitơ, propylen không phản ứng, propan, CO, CO2, argon, và một lượng nhỏ các sản phẩm phản ứng), từ dòng acrylonitril thô chảy di chuyển và bồn lưu trữ sản phẩm, cùng một lượng phát thải nhất thời từ các hoạt động rót tải và xử lý.
Caprolactam: phát thải chính từ quá trình sản xuất caprolactam bao gồm dòng thông khí, sản sinh ra khi chiết xuất caprolactam thô, chứa lượng nhỏ của các dung môi hữu cơ; Cyclohexanon, cyclohexanol, và benzen từ nhà máy cyclohexanon;  Cyclohexan từ hệ thống thông gió bồn chứa và hệ thống chân không từ nhà máy HPO; Cyclohexanon và benzen từ hệ thống thông gió bồn chứa và hệ thống chân không từ nhà máy HSO;  Nitơ oxit, oxit lưu huỳnh (trong nhà máy HSO) từ các phân xưởng xử lý xúc tác NOX.
* Các phát thải khí chính từ sản xuất nitrobenzen bao gồm thông gió từ cột chưng cất và máy bơm chân không, thông gió từ các thùng chứa, và trường hợp khẩn cấp thông gió từ các thiết bị an toàn.
* Phát thải từ quá trình sản xuất các hợp chất halogen hóa: các phát thải chính từ dây chuyền sản xuất hợp chất halogen bao gồm khí ống khói từ quá trình oxy hóa nhiệt hoặc chất xúc tác của quá trình khí và từ thiêu đốt chất thải lỏng clo;
* Phát thải Dioxin và Furans: Quá trình đốt các hợp chất hữu cơ clo hóa (ví dụ, clorophenol) có thể tạo ra chất dioxin và furan. Một số chất xúc tác ở dạng hợp chất kim loại chuyển tiếp (ví dụ, đồng) cũng tạo điều kiện hình thành của chất dioxin và furan.   
b. Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
Các nguồn phát sinh khí thải từ các quá trình hóa học bao gồm quá trình đuổi hơi, lò nhiệt/lò nung, nồi hơi, van, mặt bích, máy bơm, và máy nén, lưu trữ và chuyển giao nguyên liệu, sản phẩm và sản phẩm trung gian; xử lý nước thải; đuổi hơi và thông gió khẩn cấp.
Mặc dù lượng khí thải sản xuất hóa chất khác nhau tùy theo quá trình cụ thể và nguyên liệu liên quan, các chất ô nhiễm phổ biến nhất có thể sẽ được phát ra từ nguồn điểm hoặc nguồn tức thời trong các hoạt động thường xuyên, bao gồm: lượng khí carbon dioxide (CO2), các oxit nitơ (NOX), oxit lưu huỳnh (SOX), amoniac (NH3), axit và hơi axit, khí clo, và bụi.  Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và khói nhựa than được phát ra từ các nhà máy muội than và chưng cất nhựa than than đá.
Các loại khí nhà kính (GHGs): Ngành công nghiệp sản xuất các hợp chất vô cơ là nguồn phát sinh đáng kể khí nhà kính, đặc biệt là carbon dioxide  (CO2).  
Khí thải của quá trình - Sản xuất Amoniac: Quá trình phát thải khí từ các nhà máy amoniac bao gồm chủ yếu là hydro (H2), carbon dioxide  (CO2), carbon monoxide (CO), và amoniac (NH3). Khí thải carbon dioxide đậm đặc được tạo ra từ việc loại bỏ CO2 trong các cơ sở này. Phát thải NH3 nhất thời (ví dụ từ các thùng chứa, van, mặt bích, và ống) cũng có thể xảy ra, đặc biệt là trong khi vận chuyển hoặc di chuyển. Phát thải bất thường gắn liền với rối loạn quá trình sản xuất, hoặc sự cố tai nạn có thể chứa khí tự nhiên, CO, H2 , CO2, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), các oxit nitơ (NOX) và NH3.
Khí thải của quá trình - Sản xuất axit: phát thải từ các nhà máy axit bao gồm:
- Nitro oxit (N2O) và NOX từ nhà máy sản xuất axit nitric, đặc biệt là từ phát thải khí thải; 
- SO2 sinh ra từ quá trình oxy hóa không đầy đủ và SO3 sinh ra từ hấp thụ không đầy đủ và các giọt axit sulfuric (H2SO4) từ các nhà máy sản xuất axit sulfuric;
- Khí florua và bụi từ nhà máy phosphoric/HF axit;
- Khí hydrocloric axit (HCl), clo và các hợp chất hữu cơ clo hóa sinh ra chủ yếu từ các khí HCl thoát ra trong các hệ thống sản xuất tinh chế HCl;
- Flo, hydrofloric axit (HF) và tetrafluorua silicon (SiF4) từ nấu thủy phân phốt phát và bụi xử lý đá phosphat trong sản xuất HF. Bụi được phát ra trong quá trình xử lý và sấy khô florit (khoáng CaF2).  
Khí thải của nhà máy clo - kiềm 
Các quá trình clo - kiềm chủ yếu là điện phân thủy ngân, màng ngăn và màng tế bào. Phát thải đáng kể nhất từ cả ba quá trình là nguồn phát thải nhất thời vừa là nguồn phát thải điểm khí clo. 
Phát thải khí chủ yếu từ sản xuất tro soda là quá trình carbon dioxide  và phát thải bụi từ lò nung quặng, máy làm mát và máy sấy tro soda, nghiền quặng, sàng lọc, và các hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xử lý và vận chuyển sản phẩm. 
Khí thải của quá trình sản xuất muội than
Một nguồn phát thải khí quan trọng là khí thải từ các lò phản ứng sau khi tách muội than, đó là khí nhiệt lượng thấp với độ ẩm cao do dập tắt bằng hơi nước.  Thành phần khí thải có thể khác nhau đáng kể theo cấp chất lượng của muội than được sản xuất và các nguyên liệu được sử dụng. Nó có thể chứa H2, CO, CO2, các hợp chất lưu huỳnh khử (H2S, CS2 và COS), SO2, các hợp chất nitơ (N2, NOX, HCN và NH3 ), VOC như êtan và axetylen, và các hạt muội than không bị loại bỏ bằng các bộ lọc túi tách sản phẩm.
Khí thải của quá trình chưng cất nhựa than 
Mặc dù lượng khí thải chưng cất nhựa than xảy ra trong điều kiện hoạt động bình thường, phát thải chính từ các quá trình này là đảm bảo kiểm soát được những thành phần gồm khói nhựa than, mùi, hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), và bụi mà có thể bắt nguồn từ các quy trình của cơ sở sản xuất  bao gồm cả việc cung cấp, lưu trữ, làm nóng, pha trộn, và làm mát nhựa than.
c. Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
Phát thải nhất thời: Các nguồn và chất ô nhiễm chính bao gồm phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) từ các bể lưu giữ trong quá trình nạp và do trao đổi khí của bể; nắp nổi trong trường hợp bể chứa nắp nổi; trạm xử lý nước thải; phân xưởng tổng hợp Fischer-Tropsch (F-T); phân xưởng tổng hợp metanol, và phân xưởng nâng cấp sản phẩm. Nguồn phát thải nhất thời bổ sung bao gồm khí nitơ làm nhiễm bẩn hơi metanol từ các thiết bị lưu giữ metanol, metan (CH4), carbon monoxide (CO), hydro từ phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm, và phân xưởng Fischer-Tropsch (F-T) hoặc phân xưởng tổng hợp metanol.
Khí nhà kính (GHGs): Lượng khí carbon dioxide (CO2) đáng kể có thể được tạo ra tại phân xưởng sản xuất khí tổng hợp, chủ yếu từ quá trình đuổi CO2 cùng với tất cả các quá trình đốt cháy có liên quan (ví dụ, sản xuất điện,và các lò đốt sản phẩm phụ). 
Khí xả: Phát thải khí xả sinh ra do quá trình đốt chất khí hoặc nhiên liệu hydro carbon khác trong tuabin, nồi hơi, máy nén, bơm, và các động cơ khác để tạo ra năng lượng và nhiệt là nguồn phát thải đáng kể từ nhà máy chế biến khí tự nhiên. Lò đốt sản phẩm phụ được oxy hóa tại nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (GTL) cũng phát thải CO2 và nitơ oxit.
d. Sản xuất các sản phẩm hóa dầu
Sản xuất Glycerin: Các hợp chất hữu cơ bay hơi có thể được tạo ra từ hoạt động xử lý sơ bộ dung dịch glyceric hoặc từ thiết bị tạo chân không. Các VOCs có thể gây ra phát thải mùi do có sự hiện diện của các sản phẩm phân hủy có trọng lượng phân tử thấp.
Sản xuất nhiên liệu sinh học: Phát thải không khí từ hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học bao gồm các VOCs, chủ yếu là methanol, sản sinh từ hoạt động chưng cất và cô đặc methanol thừa ở cuối quy trình liên este hóa; phát thải VOCs từ các lò phản ứng, bồn trữ methanol hoặc rò rì đường ống; methanol từ hoạt động tinh cất methanol nước được sản sinh trong quá trình este hóa; và phát thải VOCs và mùi cùng với thiết bị tạo chân không trong quá trình chưng cất.
e. Sản xuất các polime gốc dầu mỏ
Các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) từ quá trình sấy và hoàn thiện: 
Các phát thải không khí điển hình nhất từ các nhà máy sản xuất polime là phát thải của các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) từ việc sấy, hoàn thiện và làm sạch.
Tạp chất dạng hạt: Phát thải tạp chất dạng hạt (như bụi polime và/hoặc phụ gia làm tác nhân chống dính bết v..v..) liên quan đến việc sấy polime và các hoạt động bao gói. Các nguồn phát thải tạp chất dạng hạt khác bao gồm việc chuyên chở, vận chuyển các viên và khử bụi. 
Hơi axit: của hydro clorua (HCl), có nguồn gốc từ sự thủy phân của hỗn hợp vô cơ khử clo bằng chất xúc tác, có thể có mặt trong khí xả của quá trình sấy polime, sinh ra do xúc tác ion. Mặc dù axit luôn có ở mức thấp, nhưng cần kiểm tra dòng khí và và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm như tháp lọc theo phương pháp ướt khi mức axit tăng lên đáng kể.  
Dioxin và Furan: Các thiết bị phụ trợ của nhà máy sản xuất polyme được coi là các nhà máy đốt rác thể khí, lỏng và rắn điển hình. Việc tro hóa các hợp chất hữu cơ khử trùng bằng clo (như chlorophenol) có thể sinh ra dioxin và furan. Các chất xúc tác nhất định ở dạng hợp chất kim loại truyền dẫn (như đồng) có khả năng hình thành dioxin và furan.
1.1.9. Ngành dệt nhuộm
a. Công nghiệp dệt may 
Các phân xưởng tẩy nhuộm: tại các phân xưởng này ngoài hơi nước còn có mùi hôi của các hóa chất tẩy và nhuộm. Bên cạnh đó còn có formaldehyde, axit (đặc biệt là axit axetic) và các hợp chất dễ bay hơi khác, chẳng hạn như các chất mang và các dung môi, sinh ra trong công đoạn nhuộm vải. Hơi dung môi có thể chứa các hợp chất nguy hại như diclorobenzen, etyl axetat, metyl naphthalen….
Các phân xưởng sợi, dệt, may: thường ô nhiễm bởi bụi bông (bụi sợi vải, sợi bông) sinh ra trọng quá trình chế tạo sợi chỉ và sợi tự nhiên. Ngoài ra máy tháo dỡ kiện hàng, máy nạp nguyên liệu tự động, băng tải cơ khí cũng sinh ra một lượng bụi đáng kể. 
Nơi cung cấp nhiệt và máy phát điện dự phòng: do ngành dệt nhuộm sử dụng một lượng lớn dầu FO để cung cấp nhiệt cho các công đoạn sản xuất, một số nơi sử dụng dầu DO để chạy máy phát điện dự phòng. Các khí thải chủ yếu sinh ra là SO​2, SO3, CO, CO2, NO2, bụi.   
Các công đoạn có thể sinh ra một lượng đáng kể các chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất dệt may bao gồm phủ, nhuộm, sấy, in, chuẩn bị vải và xử lý chất cặn của nước thải. Dung môi có thể được tạo ra từ quá trình phủ hoặc xử lý cuối cùng như làm khô lò, sấy khô và xử lý ở nhiệt độ cao. Quá trình sản xuất sợi tái sinh (visco) và polyme nhân tạo (sợi nylon và acrylic) có thể tạo ra các hóa chất (như carbon disunfit, hydro sunfua, hexa-methylen diamin và axit nitơric). 
Các chất bay hơi hữu cơ VOCs liên quan đến các dung môi hữu cơ sinh ra từ các công đoạn in, làm sạch vải, tẩy rửa len và xử lý nhiệt (như cố định nhiệt, sấy khô và xử lý bảo quản). Các nguồn phát tán khác là quá trình bay hơi hoặc hạ nhiệt của các hóa chất sử dụng trong vật liệu vải (như các chất dầu chống tạo bọt, chất làm dẻo và chất phụ gia ở công đoạn cuối). Các chất phát thải khác được sinh ra trong quá trình in gồm amoniac, formaldehyde, metanol và các loại rượu, este, hydro carbon và monome.
Ở một số khâu như giặt, nấu vải cũng thải ra một số loại khí gây ô nhiễm môi trường như khí Clo, hơi H2SO4… tuy nhiên đây không phải là nguồn chủ yếu.
b. Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
Các khí thải từ cơ sở thuộc da bao gồm các dung môi hữu cơ từ các hoạt động thuộc và hoàn thiện da; sunfua từ nhà xản xuất và hệ thống xử lý nước thải; amoni từ nhà sản xuất, các hoạt động thuộc da và hậu thuộc da; bụi/toàn bộ chất hạt từ các hoạt động xử lý khác nhau. Dioxide sunphua được sinh ra trong quá trình tẩy trắng, các hoạt động hậu thuộc da, hoặc khử vôi CO2,  nhưng chúng không phải là nguồn khí thải chủ yếu. 
Các dung môi hữu cơ được dùng trong các quá trình khử dầu và hoàn thiện. Lượng khí thải dung môi hữu cơ chưa được xử lý từ quá trình hoàn thiện có thể khác nhau giữa 800 và 3.500 mg/m³ trong các quá trình truyền thống. Khoảng 50% lượng khí thải VOCs xuất hiện từ các máy phun hoàn thiện, và 50% còn lại từ các máy sấy khô. Các hợp chất hữu cơ clo hóa có thể được sử dụng và các khí thải thoát ra từ các quá trình ngâm, khử dầu, khử chất béo và hoàn thiện. 
Các hợp chất sunfua được dùng trong quá trình cạo lông. Sunfua hydro (H2S) có thể được thoát ra khi các chất lỏng có chứa sunfua được axit hóa và trong quá trình các hoạt động thao tác bình thường (ví dụ mở các tang trống  trong quá trình khử vôi, các thao tác làm sạch/loại các chất cặn bã trong các máng và trong các khe, và khi cấp lượng lớn các dung dịch axit và crôm được bơm vào các bình chứa với các dung dịch sunphua natri). H2S là một chất kích thích đường hô hấp và là một chất gây ngạt.
Việc bay các khí amoni có thể phát sinh từ một số bước xử lý ướt (chẳng hạn khử vôi hoặc cạo lông, hoặc trong khi sấy khô nếu nó được sử dụng để giúp cho việc thấm nhuộm trong các quá trình tạo mầu). Việc phòng và chống thoát khí amoni có thể đạt được thông qua việc sử dụng thông gió đầy đủ, sau đó làm sạch ướt với dung dịch axit
Bụi: tất cả các chất hạt có thể được sinh ra từ rất nhiều hoạt động (ví dụ như lưu giữ và sử dụng các chất hóa học dạng bột, bào gỗ/kim loại, đánh bóng, các máy hút bụi, và đóng cọc). Bụi cần được kiểm soát bởi một hệ thống hội tụ, dùng gió xoáy, máy lọc hoặc những túi lọc nếu cần.
Mùi có thể phát ra từ thịt hoặc da thô thối rữa, và từ các nguồn khác như sunphit, mecaptan và các chất hữu cơ. 
1.1.10. Ngành khai thác mỏ, quặng, than
a. Chế biến than
Các nguồn phát thải chính trong các cơ sở chế biến than bao gồm các nguồn bụi nhất thời (PM), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), carbon monoxide (CO), và hydro. Các hoạt động vận chuyển, lưu trữ và chuẩn bị có thể góp phần đáng kể vào phát thải bụi than nhất thời. 
Phát thải nhất thời các chất ô nhiễm không khí khác bao gồm sự rò rỉ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), carbon monoxide (CO), và hydro từ các quá trình khác nhau như từ phân xưởng sản xuất khí tổng hợp; lưu trữ than; methanol và các phân xưởng tổng hợp Fischer-Tropsch (FT); các phân xưởng nâng cấp sản phẩm; hệ thống dầu thải và các cơ sở xử lý nước thải, đặc biệt là bể, hồ điều hòa và thiết bị tách nước/dầu. Khí thải cũng có thể từ sự rò rỉ của nhiều nguồn bao gồm cả đường ống, van, các chỗ nối, mặt bích, các miếng đệm lót, đầu hở của đường ống, lưu trữ và thất thoát từ mái che các bể chứa cố định và thả nổi, mái bể lưu trữ và máy bơm khí nén kín, hệ thống vận chuyển khí đốt,  van giảm áp, hố mở / đậy và bốc dỡ xếp tải các hydro carbon.
Các loại khí nhà kính (GHGs): Lượng khí carbon dioxit (CO2) đáng kể có thể được tạo ra tại phân xưởng sản xuất khí tổng hợp, đặc biệt trong phản ứng  trao đổi nước - khí cùng với tất cả các quá trình đốt cháy có liên quan (ví dụ, sản xuất điện, đốt sản phẩm phụ hoặc sử dụng trong kỹ thuật vừa phát điện vừa tạo hơi nóng). 
Bụi, dầu nặng và kim loại nặng: Hoạt động sơ chế than (ví dụ, việc sử dụng máy sấy), quá trình hóa khí than (Ví dụ, nạp than và lấy tro ra), và các quá trình hoá lỏng than đá có thể tạo ra nguồn điểm phát thải bụi và các loại dầu nặng (Hắc ín). Cần lựa chọn công nghệ thích hợp để giảm thiểu phát thải bụi. Kim loại nặng có trong than có thể được thoát ra như là khí thải từ quá trình khí hoá than.
Khí axit và amoniac: Khí thải phát ra khỏi ống khói phân xưởng thu hồi lưu huỳnh gồm một hỗn hợp các khí trơ có chứa lưu huỳnh dioxide (SO2) và là một nguồn khí thải đáng kể trong chế biến than. Quá trình khí hoá cũng có thể tạo ra các chất ô nhiễm như sulfua hydro (H2S), sulfua Carbonyl (COS), Carbon disulfua (CS2), carbon monoxide (CO), amoniac (NH3), và hydrocyanua (HCN). 
Khí thải: Đốt khí tổng hợp hoặc khí dầu để phát điện và nhiệt tại các cơ sở chế biến than đá là một nguồn phát thải khí đáng kể, bao gồm CO2, oxit nitơ (NOX), SO2, và trong trường hợp lò đốt gặp sự cố, có cả  carbon monoxide (CO).
b. Khai thác mỏ
Quản lý chất lượng không khí xung quanh tại công trường khai mỏ là việc quan trọng trong mọi giai đoạn của chu trình khai thác. Phát thải khí nguy hại trong không khí có thể xảy ra ở mỗi giai đoạn của chu trình khai mỏ mặc dù xét riêng trong từng giai đoạn thăm dò, triển khai, xây dựng, và hoạt động vận hành. Các nguồn chủ yếu bao gồm bụi lơ lửng xuất phát từ bề mặt bị phá, bóc vỉa như các thiết bị chứa quặng thải, kho lưu trữ, hồ chứa chất thải, đường và cơ sở hạ tầng cho xe đẩy, và đến một phạm vi nhỏ hơn, khí thoát ra từ việc đốt nhiên liệu trong thiết bị cơ động và cố định.
Bụi: bụi lơ lửng phát sinh từ các bề mặt khô của các thiết bị chứa quặng thải, hồ chứa chất thải, kho dự trữ và các khu vực không được che phủ khác. 
Phát khí thải: Các nguồn phát khí thải chủ yếu xuất phát từ việc đốt nhiên liệu trong các phương tiện phát điện, phát thải do phương tiện vận chuyển, phát thải khí mêtan, và từ các hoạt động sấy khô, nung và nấu chảy. 
Nung và nấu chảy: Các công đoạn cần đến việc nung, tuyển quặng thường có liên quan đến phát thải thủy ngân, asen và các kim loại khác cũng như phát ra khí SO2. 
1.1.11. Ngành sản xuất phân bón hóa học
a. Sản xuất phân bón Nito
Phát thải từ sản xuất amoniac

Phát thải từ công đoạn sản xuất amoniac gồm chủ yếu là khí tự nhiên, hydro (H2), Carbon dioxide (CO2), amoniac (NH3) và Carbon monoxide (CO). Phụ thuộc vào nhiên liệu được sử dụng có thể có hydro sulfua (H2S). Cũng có thể xuất hiện các khí thải dễ bay hơi của NH3 từ các thùng chứa, van, các gờ và hệ thống ống, đặc biệt trong quá trình vận chuyển hoặc di chuyển. Trong trường hợp sự cố, liên quan đến sự xáo trộn quy trình hoặc hỏng hóc, khí thải có thể chứa khí tự nhiên, Carbon monoxide (CO), hydro (H2), Carbon dioxide (CO2), các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), nitơ oxit (NOx) và amoniac (NH3).
Phát thải từ sản xuất ure

Phát thải từ các xưởng sản xuất ure gồm chủ yếu là amoniac (NH3) và bụi. Phát thải dễ bay hơi của NH3 từ thùng chứa, van, gờ và hệ thống ống dẫn cũng có thể xuất hiện. Các tháp tạo hạt và máy nghiền là nguồn chính của việc phát thải bụi ure. 
Phát thải từ sản xuất axit nitric

Phát thải từ các xưởng sản xuất axit nitric gồm chủ yếu nitơ oxit (NO), nitơ dioxide (NO2) và nitơ oxit (NOx) trong khí cuối của tháp hấp thụ axit. Nitro oxit (N2O), lượng vết của sương axit nitric (HNO3) phát sinh tại công đoạn rót vào thùng chứa axit, và amoniac (NH3).
Phát thải từ sản xuất amoni nitrat và canxi amoni nitrat

Phát thải trong quá trình sản xuất bao gồm chủ yếu là amoniac và bụi từ thiết bị trung hòa, thiết bị bay hơi, tháp tạo hạt, thiết bị nghiền, làm khô và làm mát. Phát thải dễ bay hơi của amoniac thoát ra từ thùng chứa và thiết bị sản xuất.
b. Sản xuất phân bón Photphat
Khí thải phát ra được tạo thành từ các quá trình đốt cháy khí hoặc diesel trong tua bin, lò hơi, máy nén khí, máy bơm và các động cơ phát điện và nhiệt, đó là một nguồn khí phát thải từ các cơ sở sản xuất phân bón phốt phát.
Sản xuất axit photphoric
Có hai quy trình sản xuất khác nhau hiện đang được sử dụng trong sản xuất axit photphoric: 
- Phổ biến nhất là quá trình ướt, được sử dụng trong nhà máy phân bón, các loại đá phốt phat được xử lý với một axit (ví dụ như axit sulfuric, nitric hoặc clohiđric). Các tri-canxi phôtphat từ đá phản ứng với axit sulfuric đặc để tạo ra axít phosphoric và sulfat canxi (một muối không hòa tan); 
- Quá trình nhiệt: nguyên tố photpho được sản xuất từ đá phốt phát, than cốc, và đi-ôxit silic trong một lò điện trở và sau đó bị ôxi hóa và ngậm nước để tạo thành axit. Axit tạo bằng nhiệt có độ tinh khiết cao nhưng tốn kém do đó chỉ sản xuất lượng nhỏ.
Quá trình phát thải bao gồm florua khí ở dạng axit flohidrit (HF) và tetra-flo silic (SiF4), phát ra trong thời gian xử lý đá phốt phát, loại đá này thường chứa 2-4 phần trăm flo.
Các phát thải thông thường gắn liền với quá trình sản xuất nhiệt axit photphoric bao gồm phôtphat, flo, bụi, cadmi (Cd), chì (Pb), kẽm (Zn), và các chất phóng xạ hạt nhân (Po-210 và Pb-210). Bụi phát thải, có chứa flo, không hòa tan trong nước, có thể sinh ra trong quá trình bốc xếp, lưu trữ, xử lý và nghiền đá phốt phát, những đá này được vận chuyển đến nơi lưu giữ và bộ phận nghiền bằng dây chuyền tải hay bằng xe tải chở hàng.
Sản xuất phân bón supe phốt phát 
Bụi khí thải có thể được tạo ra trong quá trình bốc dỡ, quá trình vận hành, nghiền và xử lý đá phốt phát, quá trình tạo hạt và nghiền supe phốt phát. Lượng phát thải của khí axit flohydric (HF), tetraflo silic (SiF4), và clo cũng có thể tạo ra từ quá trình tạo axit, tạo hạt và sấy khô. Amoniac (NH3) và các ôxit nitơ (NOx) có thể được sinh ra trong quá trình làm khô và giai đoạn trung hòa nitrat amoni. Ngoài ra, trong phản ứng của đá phốt phát với axit, số lượng các hợp chất hữu cơ (bao gồm cả mercaptans), có mặt trong đá phốt phát được sinh ra và có thể gây mùi hôi.
Sản xuất phân bón hỗn hợp
Phân bón NPK thường được sản xuất từ các hỗn hợp axit hoặc nitro-photphat. Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất NPK khi sử dụng hỗn hợp axit sẽ phát thải khí amoniac, sinh ra từ phản ứng amonia hóa. Các oxit ni tơ (NOx), chủ yếu là NO và NO2 và một số axit nitric, sinh ra từ quá trình xử lý đá photphat trong axit nitric. Các hợp chất của flo sinh ra từ phản ứng của đá photphat. Các khí nitrat amoni (NH4NO3), florua amoni (NH4F) và clorua amoni (NH4Cl) được hình thành từ phản ứng trung hòa pha khí giữa amoniac và các thành phần axit, hay từ sự thăng hoa trong phản ứng đun sôi hỗn hợp. Ngoài ra còn có các bụi phân bón có nguồn gốc từ quá trình sấy khô và làm lạnh thùng hoặc từ các nguồn khác (ví dụ như khung lưới, máy nghiền hoặc băng chuyền). 
Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất NPK bằng phương pháp nitro-photphat giống với phương pháp hỗn hợp axit, tuy nhiên chúng còn bao gồm clorua amoni (NH4Cl), có nguồn gốc từ phản ứng giữa ammoniac và clohydric (HCl), khi clorua kali (KCl) được trộn vào bột. Các khí thải phát sinh nhiều khác như là: khí amoniac từ phản ứng trung hòa axit nitro-photphoric. Khí amoniac phát sinh còn có thể được tạo ra từ phân đoạn chuyển đổi calcium nitrate tetrahydrate (CNTH, công thức thường gặp: Ca(NO3)2.4H2O), phân đoạn bốc hơi amoni nitrate (AN, công thức thường gặp: NH4NO3), hoặc từ phân đoạn lưu giữ, nghiền quặng. Các khí amoni nitrate còn có thể được tạo thành từ nhiều bước sản xuất khác nhau, khí clohydric (HCl) cũng có thể phát sinh trong khí thải từ trống nghiền, hệ thống gió xoáy hoặc hệ thống cọ rửa.
1.1.12. Chế biến gỗ
a. Sản xuất ván nhân tạo
Các quá trình sản xuất ván và các sản phẩm từ gỗ dăm sinh ra nhiều phát thải vào không khí. Các tác nhân ô nhiễm được tạo ra từ quá trình đốt nhiên liệu trong đó có bụi (PM), oxit nitơ, Carbon monoxide (CO), oxit nitơ (NOx), lưu huỳng oxit (SOx) có thể sinh ra từ lò hơi, lò tạo khí nóng và lò sấy dùng nhiên liệu lỏng. Anhydrid (kể cả formaldehyde) và các hợp chất hữu cơ bay hơi khác (VOCs) được bay ra trong quá trình sấy gỗ trong lò sấy dăm gỗ, lò sấy ván sơn trang trí và ép và khi ép nguội. Các chất hữu cơ bay hơi (VOCs) cũng được sinh ra trong khi sản xuất và sơn phủ trang trí ván. Bụi gỗ sinh ra trong quá trình sản xuất cơ khí như băm gỗ và phân loại dăm gỗ, từ quá trình cắt và đánh bóng ván ép. Sản xuất ván tiêu thụ rất nhiều năng lượng và nếu hệ thống năng lượng dựa nhiều vào nhiên liệu hóa thạch hơn là gỗ thải thì các nhà máy này có thể phát thải đáng kể khí nhà kính.
Phát thải vào không khí từ các hệ thống nhiệt, như  lò sấy dùng nhiên liệu lỏng hoặc nồi hơi cần phải được kiểm soát. Khi cần nhiệt cung cấp để sấy dăm gỗ, lúc đó việc kiểm soát phát thải các sản phẩm cháy cần phải kết hợp với kiểm soát VOCs và anhydrit.
Khí thải từ lò sấy chứa hơi ẩm và VOCs bay hơi từ quá trình đốt nhiên liệu. Lò sấy được cấp nhiệt trực tiếp bằng khí nóng sinh ra từ quá trình đốt các sản phẩm gỗ thải bỏ hoặc nhiên liệu hóa thạch bị đốt và chứa các chất ô nhiễm. 
Formaldehyde, fenol, melamin là một số hợp chất chủ yếu có trong nhiều loại nhựa dẻo sử dụng trong hình thành ván, do đó hàm lượng formaldehyde tự do phải được kiểm soát ở các quá trình pha chế nhựa dẻo, ép ván.
Rất nhiều quá trình trong sản xuất ván có tiềm năng phát sinh bụi (bốc xếp, vận chuyển gỗ, băm cắt dăm, sàng, tuyển và trải thảm dăm). Sau khi ép và gia công bề mặt ván, bụi thường phát sinh trong công đoạn hoàn thiện và đánh nhẵn sản phẩm. Trong quá trình này với tác dụng nhiệt do ma sát trong quá trình gia công, bụi gỗ thường mang theo rất nhiều chất độc được sử dụng trong quá trình sản xuất ván. 
b. Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ
Phát thải khí từ các công đoạn của nhà máy cưa là do nhiều nguồn sinh ra. Các sản phẩm của quá trình đốt được phát ra do nồi chưng gỗ gồm có Carbon monoxide (CO), oxit nitơ (NOx), lưu huỳng oxit (SOx) và bụi, các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) từ vỏ cây và gỗ tùy theo sự lựa chọn nhiên liệu. VOCs cũng có thể được phát thải ra trong quá trình sấy gỗ trong lò sấy và do sử dụng các dung môi, sơn, dầu bóng. Bột gỗ và bụi thô sinh ra trong quá trình cưa xẻ, chế tác và đánh bóng.
Trong nhà máy cưa có thể sử dụng lò đốt có kiểm soát để đốt bỏ gỗ thải, là công đoạn có thể phát sinh khí thải CO, NOx, bụi và VOCs từ vỏ cây và từ gỗ.
Quản lý nguồn khí thải của quá trình đốt (kể cả từ nhiên liệu sinh học) kèm theo với hoạt động phát điện và sinh nhiệt, hoặc từ lò đốt chất thải, từ các nguồn có công suất nhiệt đầu vào đến 50 MW.
1.1.13. Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
a. Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)
VOCs phát thải từ các lò phản ứng, hệ thống lọc trong quá trình phân tách, bồn tinh chế và máy sấy trong hoạt động tổng hợp và chiết xuất hóa học. Phát thải VOCs cũng có thể xảy ra khi tiến hành sản xuất pha chế dung môi (ví dụ chuẩn bị các sản phẩm kết hạt bằng cách thấm đẫm và sử dụng các sản phẩm có nồng độ dễ nhũ tương hóa), và trong quá trình tẩy rửa thiết bị bằng dung môi.
Các chất dạng hạt (bụi)

Các hạt bụi thuốc trừ sâu mịn có thể bay lơ lửng trong không khí trong quá trình xử lý, chế biến và lưu giữ. Bụi được sinh ra trong quá trình pha chế HCBVTV (như nghiền, trộn) và trong quá trình đóng gói có chứa các thành phần hoạt tính có thể nguy hại đối với con người và môi trường.
Các hợp chất phát thải từ quá trình đốt 

Phát thải khí thải được sản sinh do việc đốt khí hoặc dầu diesel trong các tuốc bin, lò hơi, máy nén, bơm và các động cơ khác để sản sinh ra hơi nóng và năng lượng là nguồn chủ yếu phát thải vào không khí của các cơ sở sản xuất, pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu. 
b. Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)
VOC từ việc bay hơi dung môi, hoá chất và do sự thăng hoa của các chất   trong quá trình lưu trữ trong kho. 
Các chất dạng hạt

Các hạt bụi thuốc trừ sâu mịn có thể bay lơ lửng trong không khí trong quá trình lưu trữ vận chuyển, xếp dỡ kho HCBVTV
1.2. Thông số, vị trí, tần suất và thời điểm quan trắc:
a. Thông số, vị trí quan trắc:
- Đối với các hóa chất thông thường được ghi tại các Bảng 1 đến Bảng 7;
- Đối với các hóa chất nguy hại được ghi tại các Bảng Được ghi tại các Bảng 8 đến 13.  
b. Tần suất: Tối thiểu 3 tháng/lần
c. Thời điểm: Mẫu được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất diễn ra bình thường đạt tối thiểu 80% công suất tối đa thực tế và vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu.
Bảng 1: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành  xử lý chất thải rắn.
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Xử lý chất thải rắn

	
	
	Các công trình quản lý chất thải rắn

	1
	Bụi tổng
	- Khu vực thu gom, tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển.
- Xưởng chế biến và lưu chứa chất thải đô thị
- Lò đốt chất thải rắn đô thị

	2
	Bụi PM
	-

	3
	SO2
	- Khu vực thu gom, tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển.
- Xưởng chế biến và lưu chứa chất thải đô thị
- Lò đốt chất thải rắn đô thị

	4
	HCl
	Như trên


	5
	NOx
	Như trên


	6
	HF
	-

	7
	CO
	- Khu vực thu gom, tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển.
- Xưởng chế biến và lưu chứa chất thải đô thị
- Lò đốt chất thải rắn đô thị

	8
	Cadimi & Thalli (Cd+Tl)
	Như trên


	9
	Kim loại tổng (As; Pb; Co; Cr;Cu, Mn; Ni; V; Sb)
	Như trên


	10
	Chì
	Như trên


	11
	CO2
	-


Bảng 2: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành: sản xuất linh kiện điện tử viễn thông; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
	Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm


	1
	Bụi tổng
	- Xưởng khoan và routing trong sản xuất mạch in PCB;
- Xưởng cắt laser, rũa gọt, đánh bóng và backgrinding
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).

	2
	Bụi PM
	-
	-

	3
	SO2
	-
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).

	4
	HF
	- Khu vực vệ sinh bề mặt
- Xưởng khắc
- Khu vực vệ sinh và chuẩn bị bề mặt,
- Xưởng khắc đồng chloride. 
	-

	5
	HCl
	Như trên
	-

	6
	NOx
	- Hệ thống làm nóng
- Các máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp
- Các máy ôxi hóa nhiệt
	- Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục), 
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).

	7
	CO
	-
	Như trên

	8
	H2S
	-
	-

	9
	CO2
	-
	-

	10
	NH3
	- Từ các vị trí khuếch tán, làm sạch; 
- Xưởng khắc axit ướt
	-

	11
	Methanol
	- Tất cả các công đoạn
	-

	12
	Ethanol
	-
	Quá trình trộn, tạo hạt và bào chế sản phẩm

	13
	Isopropyl
	-
	Như trên

	14
	Alcoholic
	-
	Giai đoạn bao viên

	15
	Aerosol
	-
	Quá trình sản xuất khí dung-khí sương


Bảng 3: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành:  nhiệt điện; Sản xuất giấy
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành nhiệt điện
	Ngành sản xuất giấy

	
	
	Nhà máy nhiệt điện
	Cơ sở sản xuất giấy

	1
	Bụi tổng
	Ống khói, ống thải của nhà máy nhiệt điện.
	- Khu vực xử lý gỗ;
- Tại băng chuyền mùn cưa, máy chặt,
- Quét bụi, và băng tải chuyền dăm gỗ;

	2
	Bụi PM
	-
	- Khu vực xử lý gỗ;
- Tại băng chuyền mùn cưa, máy chặt,
- Quét bụi, và băng tải chuyền dăm gỗ;

	3
	SO2
	Ống khói, ống thải của nhà máy nhiệt điện.
	· Lò nung vôi;
· Nồi hơi đốt vỏ cây và nồi hơi bổ sung hơi nước
· Phân xưởng phát điện;
Phân xưởng thiêu đốt;

	4
	HF
	-
	-

	5
	HCl
	-
	-

	6
	NOx
	Ống khói, ống thải của nhà máy nhiệt điện.
	· Lò nung vôi;
· Nồi hơi đốt vỏ cây và nồi hơi bổ sung hơi nước
· Phân xưởng phát điện;
Phân xưởng thiêu đốt;

	7
	HF
	-
	-

	8
	CO
	-
	- Lò hơi đốt vỏ cây

	9
	H2S
	-
	· Quá trình loại bỏ  natri sulfua (Na2S) từ bùn vôi
- Nhà máy xử lý nước thải

	10
	CO2
	-
	-

	11
	NH3
	-
	-

	12
	VOCS
	-
	· Phân xưởng thu hồi nhiệt và lọc ướt
· Lò hơi đốt vỏ cây;
- Rửa gỗ dăm và ngưng tụ, nước


Bảng 4: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành: dầu khí; lưu trữ, kinh doanh xăng dầu;
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành dầu khí
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu

	
	
	Cơ sở chế biến dầu mỏ
	Phát triển dầu và khí ngoài khơi
	Phát triển dầu và khí trên bờ
	Cơ sở khí hóa lỏng
	Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
	Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô

	1
	Bụi tổng

	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).
	-
	-
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).

	2
	Bụi PM
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	SO2
	Như trên
	-

	-
	-
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).

	4
	NOx
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).
	-
	-
	-
	Như trên


	5
	HF
	-
	-
	-
	-
	Như trên

	6
	CO
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).
	-
	-
	-
	Như trên

	7
	H2S
	Đo tại điểm xả chung của nhà máy: thông gió, đốt khí (đối với sự phát thải liên tục).
- Nồi hơi, máy nén, tua-bin, và các động cơ khác phát điện và phát nhiệt, phun nước, xuất dầu và khí; hoạt động vận tải (đối với nguồn phát thải nhất thời).
	-
	-
	-
	-
	-


	8
	CO2
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	CH4
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Etan
	Như trên
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	12
	Etylen
	Như trên
	-
	-
	-
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn

	13
	Methanol
	Như trên
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	14
	Etanol
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Etylene oxyt
	-
	Như trên
	Như trên
	Như trên
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn

	16
	Vinyl clorua
	-
	-
	-
	-
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn

	17
	Butylen
	Tất cả các công đoạn
	-
	-
	-
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn


Bảng 5: Hướng dẫn quan trắc khí thải: Ngành sản xuất phân bón hóa học; Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất phân bón hóa học
	Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	
	
	Sản xuất phân bón Nito
	Sản xuất phân bón Photphat
	Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
	Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	1
	Bụi tổng
	Tháp tạo hạt, khu vực nghiền (sản xuất urê)
Thiết bị trung hoà, bay hơi, tạo hạt, nghiền (sản xuất amoni nitrat, canxi amoni nitrat)
	- Các xưởng có sử dụng lò đốt
	- Các xưởng có sử dụng lò đốt
- Các xưởng nghiền, trộn
	Ống thông gió của kho

	2
	Bụi PM
	-
	Như trên
	- Các xưởng có sử dụng lò đốt
	-

	3
	SO2
	-
	Như trên
	Như trên
	-

	4
	NOx
	Tất cả các công đoạn
	Như trên
	-
	-

	5
	CO
	-
	Như trên
	-
	-

	6
	Kim loại tổng (As; Pb; Co; Cr;Cu, Mn; Ni; V; Sb)
	-
	Xưởng xử lý và nghiền đá phốt phát
	-
	-

	7
	Chì
	-
	-
	-
	-

	8
	H2S
	
	- Tất cả các xưởng
	-
	-

	9
	CO2
	-
	-
	-
	-

	10
	VOCS
	Tất cả các công đoạn

	- Các xưởng có sử dụng lò đốt
	- Các xưởng có sử dụng lò đốt
- Các xưởng có lò phản ứng, hệ thống lọc trong quá trình phân tách, bồn tinh chế và máy sấy trong hoạt động tổng hợp và chiết xuất hóa học, xưởng pha chế dung môi
	Ống thông gió của kho

	11
	Caprolactam
	-
	-
	-
	-

	12
	ethylene oxit
	-
	-
	-
	-

	13
	ethylene glycol
	-
	-
	-
	-

	14
	Cyclohexanol
	-
	-
	-
	-

	15
	Etan
	-
	-
	-
	-

	16
	Axetylen
	-
	-
	-
	-


	17
	Methanol
	-
	-
	-
	-

	18
	Clo
	-
	- Tất cả các xưởng
	Các xưởng có lò phản ứng, hệ thống lọc trong quá trình phân tách, bồn tinh chế và máy sấy trong hoạt động tổng hợp và chiết xuất hóa học, xưởng pha chế dung môi
	Ống thông gió của kho

	19
	Amoniac
	-
	Như trên
	Như trên
	Như trên

	20
	HBr
	-
	-
	Như trên
	Như trên

	21
	HCl
	-
	-
	Như trên
	Như trên


Bảng 6: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất hóa chất cơ bản

	
	
	Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
	Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
	Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
	Chế tạo hóa dầu
	Sản xuất các polime gốc dầu mỏ

	1
	Bụi tổng
	-
	- Khu vực chưng cất nhựa than
- Lò nung quặng, máy làm mát và máy sấy tro soda
	-
	-
	-

	2
	Bụi PM
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	3
	SO2
	- Phân xưởng sản xuất caprolactam
	Các nhà máy axit
- Phân xưởng sản xuất Amoniac
- Phân xưởng clo - kiềm
- Phân xưởng sản xuất muội than
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm

	4
	NOx
	- Phân xưởng sản xuất caprolactam
	Như trên
	Nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (GTL)
	Nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (GTL)
	Nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (GTL)

	5
	CO
	- Phân xưởng sản xuất caprolactam
	Các nhà máy axit
- Phân xưởng sản xuất Amoniac
- Phân xưởng clo - kiềm
- Phân xưởng sản xuất muội than
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm
- Phân xưởng Fischer-Tropsch (F-T)
- Phân xưởng tổng hợp metanol.
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm
- Phân xưởng Fischer-Tropsch (F-T)
- Phân xưởng tổng hợp metanol.
	- Phân xưởng tổng hợp khí sản phẩm
- Phân xưởng Fischer-Tropsch (F-T)
- Phân xưởng tổng hợp metanol.

	6
	Kim loại tổng (As; Pb; Co; Cr;Cu, Mn; Ni; V; Sb)
	-
	Các nhà máy axit
- Phân xưởng sản xuất Amoniac
- Phân xưởng clo - kiềm
- Phân xưởng sản xuất muội than
	-
	-
	-

	7
	Chì
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	8
	H2S
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	9
	CO2
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	10
	VOCS
	- Khu vực đặt các thiết bị giảm áp, thông gió
- Khu vực đặt máy nén khí crackinh và máy nén lạnh quá cũ
	Như trên
	- Bể lưu giữ
- Phân xưởng tổng hợp metanol
- Phân xưởng nâng cấp sản phẩm
	
	

	11
	Caprolactam
	- Phân xưởng sản xuất các hợp chất nitơ
	-
	-
	-
	-

	12
	Ethylene oxit
	Tất cả các công đoạn
	-
	-
	-
	-

	13
	Ethylene glycol
	Như trên
	-
	-
	-
	-

	14
	Cyclohexanol
	Như trên
	-
	-
	-
	-

	15
	Etan
	-
	Sản xuất muội than
	-
	-
	-

	16
	Axetylen
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	17
	Methanol
	-
	-
	Các công đoạn
	Các công đoạn
	Các công đoạn


Bảng 7: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành:  dệt nhuộm ;  khai thác mỏ, quặng, than; chế biến gỗ
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc theo từng ngành

	
	
	Ngành dệt nhuộm
	Ngành khai thác mỏ, quặng, than
	Chế biến gỗ

	
	
	Công
nghiệp
dệt may
	Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
	Chế biến than

	Khai thác mỏ

	Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
	Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ

	1
	Bụi tổng
	- Các
Phânxưởng
dệt vải, kéo
sợi
- Khu vực tháo dỡ kiện hàng, nạp nguyên liệu tự động, băng tải
	Phân xưởng đánh bóng
	- Công đoạn băng chuyền, lưu trữ, sơ chế than
- Khu vực đặt máy sấy nhiệt
- Khu vực đặt thiết bị làm sạch than bằng khí nén
	- Kho dự trữ, hồ chứa chất thải

	- Bãi chứa gỗ
- Khu vực nâng chuyển gỗ
- Xưởng băm cắt gỗ
- Xưởng sàng lọc dăm gỗ
- Xưởng trải thảm dăm gỗ
- Xưởng cắt  ván
- Xưởng đánh bóng
- Các xưởng có quá trình đốt.
	- Xưởng chưng gỗ
- Xưởng cưa xẻ, chế tác và đánh bóng.

	2
	Bụi PM
	-
	-
	-
	-
	Như trên
	-

	3
	SO2
	-
	- Phân xưởng tẩy trắng
	- Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh
	- Nung quặng tuyển

	- Lò hơi
- Lò tạo khí nóng
- Lò sấy dùng nhiên liệu lỏng
	- Xưởng chưng gỗ
- Xưởng sấy gỗ


	4
	NOx
	-
	-
	- Khu vực đốt khí tổng hợp hoặc khí dầu để phát điện và nhiệt
	-
	Như trên
	-

	5
	CO
	-
	-

	- Phân xưởng sơ chế than (ví dụ, việc sử dụng máy sấy)
- Hóa khí than (Ví dụ, nạp than và lấy tro ra), và các quá trình hoá lỏng than đá
	-
	Như trên
	-

	6
	Kim loại tổng
(As; Pb; Co; Cr;Cu, Mn; Ni; V; Sb)
	-
	-
	Như trên
	-
	-
	-

	7
	H2S
	- Xưởng sản xuất sợi tái sinh
	Phân xưởng cạo lông

	- Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh
- Phân xưởng sản xuất khí tổng hợp
	-
	-
	-

	8
	CO2
	-
	- Khử vôi
	Như trên
	-
	-
	-

	9
	VOCS
	- Xưởng
in
- Khu vực làm sạch vải, tẩy rửa len
	- Máy phun hoàn thiện, máy sấy khô
	- Phân xưởng sản xuất khí tổng hợp
	-

	- Xưởng sấy gỗ, dăm gỗ, lò sấy ván sơn trang trí
- Xưởng ép
- Xưởng sản xuất và sơn phủ trang trí ván
	- Xưởng chưng gỗ
- Xưởng sấy gỗ


	10
	Clo
	- Xưởng tẩy trắng, nấu vải, giặt
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Amoniac
	- Xưởng nhuộm, in hoa
	- Phân xưởng khử vôi, cạo lông

	- Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh
- Phân xưởng sản xuất khí tổng hợp
	-
	-
	-

	12
	Axit acroleine
	-
	Các công đoạn
	-
	-
	-
	-

	13
	Etylen oxit
	Các công đoạn
	Các công đoạn
	-
	-
	-
	-

	14
	Etyl axetat
	Trong hơi dung môi 
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	CS2
	Quá trình tạo sợi nylon và nhựa trong suốt Acrylic
	-
	Quá trình khí hóa
	-
	-
	-

	16
	HNO3
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Hexa methylen diamin
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Methanol
	Công đoạn in
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Este
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	HydroCarbon béo
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Monomer
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Sulfua Carbonyl (COS)
	-
	-
	Quá trình khí hóa
	-
	-
	-


Bảng 8: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành  xử lý chất thải rắn.
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Xử lý chất thải rắn

	
	
	Các công trình quản lý chất thải rắn

	1
	Furan dioxin
	- Khu vực thu gom, tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển.
- Xưởng chế biến và lưu chứa chất thải đô thị
- Lò đốt chất thải rắn đô thị

	2
	Thủy ngân (Hg)
	Như trên


Bảng 9: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành: sản xuất linh kiện điện tử viễn thông; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông

	1
	CF4
	- Tất cả các công đoạn

	2
	C2F6
	- Tất cả các công đoạn

	3
	C3F8
	- Tất cả các công đoạn

	4
	NF3
	- Tất cả các công đoạn

	5
	SF6
	- Tất cả các công đoạn

	6
	HFC-23 (HF3)
	- Tất cả các công đoạn

	7
	Ete propylene glycol
	- Tất cả các công đoạn

	8
	Các acetates của Ete propylene glycol
	- Tất cả các công đoạn


	9
	Xylenes
	- Tất cả các công đoạn


Bảng 10: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành: dầu khí; lưu trữ, kinh doanh xăng dầu;
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành dầu khí
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu

	
	
	Cơ sở chế biến dầu mỏ
	Phát triển dầu và khí ngoài khơi
	Phát triển dầu và khí trên bờ
	Cơ sở khí hóa lỏng
	Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
	Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô

	1
	PAHS
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Benzen
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	3
	Toluen
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	4
	Etyl benzen
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	5
	Phenol
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	6
	Xylen
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Glycol
	Như trên
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn
	-
	-

	8
	Propylene dầu mỏ
	Tất cả các công đoạn
	-
	-
	-
	Tất cả các công đoạn
	Tất cả các công đoạn


Bảng 11: Hướng dẫn quan trắc khí thải: Ngành sản xuất phân bón hóa học; Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất phân bón hóa học
	Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	
	
	Sản xuất phân bón Nito
	Sản xuất phân bón Photphat
	Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
	Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	1
	Dioxin/Furan 
	-
	-
	-
	-

	2
	HCHO
	-
	-
	-
	-

	3
	Benzen
	-
	-
	-
	-

	4
	HF
	-
	Quá trình xử lý đá photphat
	-
	-

	5
	SiF4
	-
	Như trên
	-
	-

	6
	CaF2
	-
	-
	-
	-

	7
	Ure
	Tháp tạo hạt, khu vực nghiền (sản xuất urê)
	Như trên

	Các xưởng có lò phản ứng, hệ thống lọc trong quá trình phân tách, bồn tinh chế và máy sấy trong hoạt động tổng hợp và chiết xuất hóa học, xưởng pha chế dung môi
	Ống thông gió của kho

	8
	Hg
	-
	Xưởng xử lý và nghiền đá phốt phát
	Như trên
	Như trên

	9
	HCN
	-
	-
	Như trên
	Như trên


Bảng 12: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc khí thải theo từng ngành

	
	
	Ngành sản xuất hóa chất cơ bản

	
	
	Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
	Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
	Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
	Chế tạo hóa dầu
	Sản xuất các polime gốc dầu mỏ

	1
	Furan dioxin
	- Khu vực đốt các hợp chất hữu cơ clo hóa
	-
	-
	-
	-

	2
	HCHO
	- Các tháp phân đoạn sản phẩm trong quá trình bạc
	-
	-
	-
	-

	3
	Benzen
	Như trên
	-
	-
	-
	-

	4
	SiF4
	-
	Sản xuất axit
	-
	-
	-

	5
	CaF2
	-
	Như trên
	-
	-
	-


Bảng 13: Hướng dẫn quan trắc khí thải theo ngành:  dệt nhuộm ;  khai thác mỏ, quặng, than; chế biến gỗ
	TT
	Thông số quan trắc khí thải
	Vị trí quan trắc theo từng ngành

	
	
	Ngành dệt nhuộm
	Ngành khai thác mỏ, quặng, than
	Chế biến gỗ

	
	
	Công
nghiệp
dệt may
	Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
	Chế biến than

	Khai thác mỏ

	Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
	Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ

	1
	Hg
	-
	-
	- Phân xưởng sơ chế than (ví dụ, việc sử dụng máy sấy)
- Hóa khí than (Ví dụ, nạp than và lấy tro ra), và các quá trình hoá lỏng than đá
	- Nung quặng tuyển
	-
	-

	2
	HCHO
	- Xưởng nhuộm, in hoa
	-
	-
	-
	- Xưởng sấy gỗ, dăm gỗ, lò sấy ván sơn trang trí
- Xưởng ép
- Xưởng sản xuất và sơn phủ trang trí ván
	-

	3
	Alkyl phenol
	Các công đoạn
	Các công đoạn
	-
	-
	-
	-

	4
	Metyl naphthanlen
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Diclorobenzen
	Như trên
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Methanol
	Công đoạn in
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Hydrocyanua (HCN)
	-
	-
	Quá trình khí hóa
	-
	-
	-


II. NƯỚC THẢI
2.1.Các nguồn thải:
2.1.1. Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
Nước thải ra có thể bị ảnh hưởng bởi các hợp chất hữu cơ và vô cơ như kim loại, axit và các bazơ, xyanua và chất rắn lơ lửng. 
Nước thải trong quá trình sản xuất có thể bao gồm các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các dung môi không clo, ví dụ  pyrrole-based, amine-based, fluoro/ether-based resists, isopropyl alcohol, và tetramethylammonium hydroxid,  từ một số các bước trong quy trình sản xuất chất bán dẫn và PCBA như quá trình vệ sinh, làm khô lớp bảo vệ, loại bỏ lớp bảo vệ, hiện ảnh,  các kim loại từ quá trình mạ kim và quá trình CMP, axit và bazơ từ các dung dịch vệ sinh, quá trình khắc, vệ sinh, mạ kim, xianua từ quá trình mạ kim loại và các chất rắn lơ lửng của cặn film, và các phân tử kim loại phát sinh từ các quá trình  tráng, mạ, mài, cắt.
2.1.2. Xử lý chất thải rắn

- Nước rác và nước thải từ các khu vực chế biến và lưu chứa chất thải có thể chứa chất hữu cơ (BOD), phenol, nitrate, photpho, kim loại hòa tan và các chất ô nhiễm khác. Nếu xử lý gỗ trong quá trình, các hóa chất bảo quản gỗ, như creosote và asenate đồng cromat, và các sản phẩm thứ cấp của chúng có thể phải sử dụng. Chất thải đô thị có thể chứa chất thải hữu cơ (phân) của con người và động vật và máu chứa vi sinh vật gây bệnh trong phạm vi rộng. Một vài hóa chất sử dụng trong gia đình có thể chứa các chất nguy hại; ví dụ thuốc bảo vệ thực vật, dung môi, sơn, pin, dầu đã qua sử dụng, dược phẩm.

- Nước rỉ trong bãi chôn lấp rác (nước rác) chứa các thành phần hòa tan chảy ra từ chất thải cũng như các thành phần gây ô nhiễm. Chúng cũng có thể chứa các chất rắn lơ lửng, bao gồm cả các mầm bệnh. Nếu không thu gom và xử lý, nước rác có thể chảy ra từ bãi chôn lấp và gây ô nhiễm đất, nước ngầm, nước mặt. Quan trắc nước rác tại hiện trường nên được thực hiện thường xuyên để đảm bảo về kỹ thuật các hệ thống bãi chôn lấp cách ly chất thải hiệu quả, cả trong quá trình vận hành bãi chôn lấp và sau khi đóng cửa. Nước rác từ chất thải rắn đô thị trong bãi chôn lấp thường chứa hàm lượng nitơ rất cao (như amoniac), clo và kali cũng như BOD hòa tan và các chất hữu cơ COD.
2.1.3. Ngành dầu khí
a. Các cơ sở chế biến dầu mỏ 
Khối lượng nước thải lớn nhất trong chế biến dầu mỏ bao gồm nước "chua" và nước không chứa dầu/không chua nhưng có độ kiềm cao. Nước chua sinh ra từ quá trình khử muối, phần cất trên, chưng cất chân không, tiền xử lý, quá trình khử lưu huỳnh của phần cất nhẹ và phần cất giữa, hydrocracking, cracking xúc tác, luyện cốc, visbreaking / cracking nhiệt. Nước chua có thể bị nhiễm các hydroCarbon, hydro sunfua, amoniac, các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, axit hữu cơ và phenol. 
b. Phát triển dầu và khí ngoài khơi và trên bờ
Các bồn chứa dầu và khí có nước, trở thành nước thải khi chúng được thải ra sau quá trình sản xuất hydroCarbon. Các bồn chứa dầu có thể chứa một lượng nước lớn, các bồn chứa khí có một lượng nước nhỏ hơn. Nước thải chứa một hỗn hợp phức tạp các thành phần vô cơ (muối hòa tan, vết kim loại, các hạt lơ lửng) và hữu cơ (các hydro Carbon phân tán và hòa tan, các axit hữu cơ) và trong nhiều trường hợp, các chất phụ gia lắng đọng (như chất ức chế gỉ và ăn mòn) được thêm vào trong sản phẩm.
Nước thải cũng có chứa các phụ gia hóa chất (chất ức chế ăn mòn, khử hoạt tính ôxy, chất màu) do nó được thêm vào trong nước để ngăn chặn sự ăn mòn hoặc để xác định những chỗ rò rỉ. 
Nước thải khác sinh ra hàng ngày tại các cơ sở ngoài khơi gồm: nước thải sinh hoạt; nước thải chế biến thực phẩm gồm nước thải hữu cơ (thực phẩm) từ các bếp ăn; nước rửa kho hàng.
Nước thải chứa dầu từ các nguồn: nước đáy tàu, nước mưa, bụi sóng biển, nước rửa boong tàu, thiết bị, nước thải khi luyện tập chữa cháy, nước nhiễm dầu từ các khay hứng và bùn lỏng từ các thiết bị chế biến và đường ống.
d. Các cơ sở khí hóa lỏng
Việc sử dụng nước trong quá trình làm mát tại các cơ sở khí hóa lỏng và để đốt nóng bay hơi lại tại đầu thu nhận khí hóa lỏng có thể dẫn đến việc sử dụng và xả thải nước đáng kể. Nước mát và nước lạnh sẽ được xả vào nước mặt tại những chỗ mà cho phép sự hòa trộn cao nhất và sự làm mát của dòng nhiệt được khẳng định rằng sai lệch nhiệt độ trong khoảng 3oC với nhiệt độ xung quanh tại biên giới của vùng hòa trộn hoặc là 100 m từ miệng xả.
Nước thải khác xả ra thường ngày tại cơ sở khí hóa lỏng bao gồm quá trình thoát nước thải, nước cống rãnh, nước đáy bồn (ví dụ như từ cặn bồn chứa cơ sở khí hóa lỏng), nước cứu hỏa, nước rửa thiết bị, xe cộ và nước lẫn dầu nói chung. 
Nước thải sinh hoạt: màu đen hoặc xám từ buồng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp.
Nước thải và nước mưa: tách rời hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ vùng sản xuất bị nhiễm bẩn hydroCarbon (cống kín) khỏi hệ thống thoát nước thải từ vùng không sản xuất (cống hở) cần được triển khai thực tế. Kênh dẫn dòng nước mưa và và ao thu nước được xây dựng như một phần của hệ thống cống hở có bộ phân tách tách riêng nước/dầu. Bộ phân tách bao gồm loại van chuyển hướng hoặc tấm than và sẽ được bảo trì theo đúng quy chuẩn. Nước mưa thoát ra sẽ được xử lý qua hệ thống phân ly dầu/nước có thể đạt được nồng độ dầu và mỡ cho phép.
Nước cứu hỏa: Nước cứu hỏa chảy ra do xả kiểm tra sẽ được chứa và dẫn ra hệ thống cống của cơ sở hoặc đến ao chứa và xử lý nước thải nếu nó chứa các hydro Carbon.
Nước rửa: nước rửa các thiết bị và ô tô sẽ được dẫn đến hệ thống cống kín hoặc là đến hệ thống xử lý nước thải của cơ sở.
Nước nhiễm dầu nói chung: nước nhiễm dầu và chất lỏng có kim loại từ gia công thiết bị và ống dẫn sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải.
Nước kiểm tra thủy tĩnh: kiểm tra thủy tĩnh các thiết bị khí hóa lỏng (như bồn chứa, hệ thống ống dẫn, sự ghép nối các ống truyền dẫn, và các thiết bị khác) gồm kiểm tra áp lực bằng nước suốt quá trình xây dựng/vận hành để kiểm tra toàn bộ và các nứt gẫy tiềm tàng. Các phụ gia hóa chất có thể được thêm vào để ngăn cản sự ăn mòn bên trong. Kiểm tra khí nén bằng không khí khô hoặc bằng khí nitơ có thể được áp dụng cho các đường ống và bộ phận làm lạnh. 
2.1.4. Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu 
a. Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
Phần lớn nguồn dòng thải chất lỏng chủ yếu gồm có nước mưa chảy ra từ khu vực nạp và phát nhiên liệu và từ các khu vực sửa chữa ô tô, cũng như các dòng thải từ các hoạt động rửa xe ô tô.
Rửa xe tự động, rửa bằng tay với áp lực cao và làm sạch bằng hơi nước có thể tạo nên những khối lượng lớn nước thải, ở nhiệt độ cao có thể chứa các chất tẩy rửa, dầu, bụi bẩn ngoài đường, đôi khi ở dạng bùn sệt. Sử dụng các hệ thống tái chế (các buồng khép kín) để giảm lượng nước sử dụng và thải ra;
b. Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô
Dòng nước thải từ các kho đầu cuối dầu thô và sản  phẩm của dầu mỏ bao gồm nước cống và nước thải quy trình. Nước thải  quy trình bao gồm chủ yếu các dòng chảy ra từ các rãnh ở đáy bồn và nước mưa bị ô nhiễm, gồm cả nước rò rỉ từ các khe hở, và nước bị tràn ra từ bồn chứa. Dòng nước thải này tụ trong các chất hydroCarbon làm ô nhiễm các vùng đất ngăn chặn thứ cấp. Các nguồn khác có thể của nước thải  gồm nước bị nhiễm dầu từ các xe tải và xe ca có ray trên tầu chở dầu, và nước thải từ quy trình thu hồi khí ga.
Tùy thuộc vào chủng loại và chất lượng các nhiên liệu được bảo quản tại các kho đầu cuối, dòng nước thải từ đáy bồn chứa, nước mưa, và các nguồn khác, có thể chứa các pha tách biệt và các hydroCarbon dầu mỏ không tan như benzen, tolulene, ethylbenzene, xylene (BTEX) và oxygenates (MTBE). Nước thải có thể chứa các kim loại  và phenols, góp thêm vào chất chất gây ô nhiễm nước thải chung, còn có tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và khuẩn coliform.
2.1.5. Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
Nước thải trong ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm phụ thuộc vào các quá trình sản xuất đặc trưng, có thể bao gồm: thải phản ứng hóa học, nước rửa sản phẩm, các axit và kiềm đã dùng, các hơi ngưng tụ từ quá trình sát trùng và vệ sinh, các thải thổi ra từ máy lọc kiểm soát bụi, nước rửa thiết bị và các công cụ, và nước vệ sinh tại chỗ.
Các chất gây ô nhiễm đáng quan tâm trong các luồng nước thải từ quá trình sản xuất sơ cấp (ví dụ: lên men, tổng hợp hóa chất, tinh thể hóa, tinh chế, và chiết xuất sinh học, chiết xuất từ thiên nhiên) được đo bằng các thông số như: Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), ammonia, độc tố, khả năng tự phân hủy sinh học,và pH. Các hợp chất hóa học khác có thể xuất hiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong các chất sau: các dung môi (ví dụ methanol, ethanol, acetone, isopropanol, methyl-ethyl xetone ….), các axit hữu cơ, (ví dụ: axit acetic, axit formic), các halide hữu cơ, các axit vô cơ, ammonia, xyanua, toluen và các hoạt chất dược phẩm. 
2.1.6. Ngành nhiệt điện
a. Nhà máy nhiệt điện
Nưới thải từ các nhà máy nhiệt điện bao gồm nước nhiệt thải, nước thải, và nước thải vệ sinh.

Nước nhiệt thải: Nhà máy nhiệt điện với máy phát điện hơi nước và hệ thống làm mát một lần sử dụng khối lượng nước đáng kể để làm mát và làm ngưng tụ hơi để thu hồi về lò hơi. Nước được làm nóng thường được xả lại vào nguồn nước (ví dụ sông, hồ, cửa sông hoặc đại dương) hoặc nguồn nước mặt gần nhất. Nhìn chung, nước nhiệt thải cần được thiết kế đảm bảo nhiệt độ nước thải không vượt quá tiêu chuẩn nhiệt độ chất lượng nước xung quanh tương ứng bên ngoài vùng trộn được thiết lập một cách khoa học. Vùng trộn được định nghĩa cụ thể là vùng diễn ra quá trình pha loãng ban đầu của dòng thải, trong đó tiêu chuẩn nhiệt độ chất lượng nguồn nước tiếp nhận cho phép vượt quá và có tính đến tác động có tích lũy biến động theo mùa, chất lượng nước xung quanh, sử dụng nước thu nhận, nguồn nhận tiềm năng và năng lực đồng hóa trong số những vấn đề cần xem xét khác. Việc thành lâp vùng trộn như vậy là đặc thù dự án và có thể do cơ quan quản lý địa phương thiết lập và được xác nhận hoặc cập nhật thông qua quá trình đánh giá môi trường của dự án. Nơi nào không có tiêu chuẩn quy định, việc thay đổi nhiệt độ nước xung quanh chấp nhận được có thể được thiết lập thông qua quá trình đánh giá môi trường. 

Nước thải sản xuất: Nước thải trong nhà máy nhiệt điện bao gồm nước thải từ tháp làm mát; nước thải xử lý tro, dòng xả hệ thống FGD ướt; nước chả tràn từ khu lưu trữ vật liệu, nước thải làm sạch kim loại, nước thải từ bộ sấy không khí, nước rửa thiết bị lọc; lò hơi tháo nước, lò hơi hóa học làm sạch chất thải, ống thoát nước và bể lắng sàn và sân, chất thải phòng thí nghiệm, và việc súc rửa từ các thiết bị lọc nước trong lò hơi trao đổi ion. Tất cả các nước thải này thường có mặt trong nhà máy đốt than hoặc nhiên liệu sinh học; một số trong những dòng thải này (ví dụ nước thải xử lý tro) có thể có trong phần đã giảm hoặc không có trong các nhà máy đốt khí hoặc đốt dầu. Các đặc tính của các dòng nước thải này thay đổi phụ thuộc vào  cách sử dụng nước. Sự ô nhiễm phát sinh từ các thiết bị khử khoáng; dầu nhiên liệu bôi trơn và bổ sung; tạp chất rò trong nhiên liệu (xâm nhập thông qua nước thải xử lý tro và dòng xả hệ thống FGD ướt); chlorin, biocid và các chất hóa học khác được sử dụng để quản lý chất lượng nước trong hệ thống làm mát. Tháp làm mát thoát nước dường có tổng số chất rắn hoà tan rất cao, chứa cả các chất hóa học chống ăn mòn chứa crôm và kẽm.
Nước thải sinh hoạt: Là nước cống và các loại nước thải khác từ nhà tắm v.v giống như nước thải gia đình. 
2.1.7. Ngành sản xuất giấy
Các hoạt động sản xuất bột giấy và giấy có thể tạo ra nước thải với tỷ lệ 10-250 mét khối mỗi tấn sản phẩm (m3/tấn). Trước khi xử lý, nước thải nhà máy bột giấy có hàm lượng tổng chất chất rắn lơ lửng cao (TSS); chủ yếu là từ các công đoạn nấu và quá trình sàng lọc, rửa, và giai đoạn tẩy trắng cũng như tồn dư của vỏ cây, thu hồi hóa chất vô cơ và vụn giấy rời; nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) nhu cầu oxy hóa học (COD) và các hợp chất hữu cơ hòa tan chủ yếu phát sinh từ nấu bột, bóc vỏ cây ướt/ nghiền, sàng lọc, rửa, tẩy trắng, và dịch tràn từ phân xưởng thu hồi hóa chất.  Nước thải của xưởng tẩy trắng có thể có cả polyclo dibenzodioxins và polyclodibenzofurans, thường được gọi là dioxin và furans clo hóa. 
Trong số các nguồn hợp chất nitơ và phốt pho chảy vào nước thải, và có khả năng góp phần làm phú dưỡng các vùng nước tiếp nhận nước thải, là gỗ nguyên liệu cũng là một nguồn axit mủ nhựa cây.  Axit mủ nhựa cây, đặc biệt là bột gỗ làm từ cây linh sam, có thể nguy hại cho cá và động vật đáy không xương sống. Phenol clo hóa có thể được tạo ra do tẩy trắng bột giấy dùng clo nguyên tố.
Các vấn đề khác liên quan đến thải nước thải có thể bao gồm mùi khó chịu, màu sắc liên quan đến hàm lượng COD và thải ra dịch đen, bột tràn tràn từ bồn chứa và dòng chảy nước chảy tràn từ bãi chứa gỗ.  Nguồn nước này có thể chứa những hoá chất nguy hại (như tananh, phenol, nhựa cây và các axít béo) rỉ ra từ các khúc gỗ, đất cát và các vật liệu khác bị rửa trôi khỏi vỏ cây.
Mặt khác, mức độ ô nhiễm của nước thải trong hoạt động sản xuất giấy, bột giấy còn phụ thuộc vào loại sản phẩm giấy và bột giấy như: Bột giấy Kraft đã tẩy trắng; Bột giấy Kraft không tẩy trắng; Bột sunfit; bột giấy cơ; Sợi tái chế, không có tẩy mực in; Sợi tái chế, có tẩy mực in; sợi tái chế sản xuất giấy làm khăn; giấy mịn không láng; sx giấy mịn láng; sx giấy làm khăn giấy; Sơ chế sợi không làm từ gỗ.
2.1.8. Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
a. Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
Nước thải của quá trình sản xuất olefin bậc thấp: bao gồm dung dịch amin đã qua sử dụng, “dầu xanh- green oil” được tạo ra trong quá trình hydro hóa xúc tác axetilen thành etylen và etan, chứa các chất thơm đa vòng (ví dụ:  anthracen, chrysen, carbazol).  
- Nước thải của quá trình sản xuất chất thơm: nước thải thường chứa một lượng nhỏ hydrocarbon.
Nước thải của quá trình sản xuất các hợp chất oxy hóa
Formaldehyde: Nước thải có thể phát sinh từ việc tràn đổ, súc rửa bình chứa và nước ngưng tụ bị nhiễm bẩn (ví dụ: súc rửa nồi hơi, xả nước làm mát bị nhiễm bẩn do điều kiện vận hành có trục trặc như thiết bị bị hỏng). 
Etylen oxit/Etylen glycol: Dòng xả từ quá trình chứa nhiều các hợp chất hữu cơ, chủ yếu là mono-etylen glycol (MEG), di-etylen glycol (DEG) và etylen glycol bậc cao, nhưng cũmg chứa một ít lượng muối hữu cơ.  
Terephthalic axit/Dimethyl terephthalat: Nước thải từ quá trình sản xuất terephthalic axit có cả nước phát sinh trong quá trình oxy hóa và nước được sử dụng như là dung môi tinh chế
Acrylic Ester: Chất thải lỏng được phát sinh ở các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. 
Nước thải của quá trình sản xuất các hợp chất nitơ hóa
Acrylonitrile: Các dòng thải lỏng khác nhau được phát sinh từ phân xưởng này.  Các dòng thải này gồm dòng súc xả của các dòng thải chứa hỗn hợp ammoni sulfat và dãy các hợp chất hữu cơ có điểm sôi cao trong dung dịch nước. Dòng còn lại chứa các thành phần  đậm đặc cần được xử lý để loại bỏ lưu huỳnh sau đó đốt hoặc xử lý sinh học. 
Caprolactam: Nước thải lỏng từ nhà máy sản xuất này gồm cặn đáy nặng từ chiết xuất caprolactam thô, trong tất cả các quá trình sử dụng Beckmann tái tổ hợp, chứa ammoni sulfat và các hợp chất lưu huỳnh khác, phải được chế biến thành sulfuric axit; và tồn dư của quá trình chưng cất caprolactam thành phẩm, cần phải được đốt bỏ.
Nitrobenzen: Quá trình nitrat hóa gắn liền với thải bỏ nước thải từ các bước trung hòa, rửa và từ quá trình tái cô đặc sulfuric axit. Nước thải này có thể chứa nitrobenzen, phenol mono- và polynitrat hóa, carboxylic axit, các sản phẩm phụ hữu cơ khác, dư lượng kiềm và các muối vô cơ từ axit đã qua sử dụng bị trung hòa có mặt trong sản phẩm.
Toluen diisocyanat: Nước thải được phát sinh từ nitrat hóa toluen với các thành phần vô cơ (sulfat và nitrit / nitrat) cũng như các sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm phụ, có tên là di- trinitrocresol và trinitrocresol.
Nước thải của quá trình sản xuất các hợp chất halogien hóa
Các nhà máy EDC/VCM có những dòng nước thải đặc thù từ nước súc rửa và nước ngưng tụ từ quá trình tinh lọc EDC (chứa VCM, EDC, các hydrocarbon clo hóa bay hơi khác và  vật liệu clo hóa không bay hơi như cloral hoặc clooethanol), nước phản ứng oxyclo hóa, nước phụt từ bơm kín, bơm chân không và các bình chứa khí , nước làm vệ sinh từ các công đoạn bảo dưỡng và các pha nước gián đoạn từ bồn chứa EDC thô (ướt) và các cặn nhẹ.  Các thành phần chính trong nước thải này bao gồm: 1,2 diclooetan (EDC) và các hợp chất hữu cơ clo hóa bay hơi khác; Các hợp chất hữu cơ clo hóa không bay hơi; Các hợp chất hữu cơ khác, như natri glycol; Xúc tác đồng (khi oxyclo hóa sử dung công nghệ tầng sôi); và các hợp chất liên quan đến Dioxin (có một ái lực mạnh với các hạt xúc tác).
b. Sản xuất khối lượng lớn các chất vô cơ và chưng cất than đá
Nước thải sản xuất amoniac: Trong quá trình hoạt động bình thường, nhà máy có thể thải ra từ quá trình ngưng tụ hoặc do sự lọc ướt các khí thải có chứa amoniac và các sản phẩm khác
Nước thải sản xuất axit: Nước thải từ các nhà máy axit nitric có thể bị nhiễm các hợp chất nitơ.  Nước thải từ các nhà máy axit hydrocloric có thể khác nhau tùy thuộc vào quy trình sản xuất, từ HCl lượng vết khi phản ứng H2 với Cl, cho đến muốivô cơ (Na2SO4) khi axit là sản phẩm của phản ứng clorua natri với axít sulfuric.
Nước thải sản xuất Clo - kiềm:  Các thành phần chính trong nước thải là sulfat, clorua, chất oxy hóa tự do, clorat, bromat, và carbon tetraclorua.
Nước thải sản xuât muội than/chưng cất nhựa than đá: ngành công nghiệp muội than và các phân xưởng chưng cất nhựa than đá là tương đối ít. Nồng độ BOD và PAH và chất rắn lơ lửng trong nước thải từ các phân xưởng chưng cất nhựa than nên được quan trắc.
Nước kiểm tra thủy tĩnh: Thử nghiệm thủy tĩnh (hydro-test) các thiết bị, đường ống dẫn thường cần nhu cầu nước lớn (ví dụ, bồn chứa NH3 có thể có sức chứa hơn 20.000 -30.000 m3). Hóa chất phụ gia (thường là một chất ức chế ăn mòn, chất lọc oxy, và thuốc nhuộm) thường được thêm vào nước để ngăn chặn ăn mòn bên trong.
c. Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
Nước thải chứa amin tràn do hệ thống tách carbon dioxit kiềm sau phân xưởng Hóa khí phải được thu thập vào một hệ thống mương dẫn khép kín và chuyên dụng, sau khi lọc, được tái chế trở lại quá trình sao cho amin không làm nhiễm bẩn do hậu quả tràn và/hoặc thu gom.
-  Nước thải từ cột chưng cất của phân xưởng tổng hợp F-T, trong đó có chứa các hydroCarbon hòa tan và các hợp chất oxy hóa (chủ yếu là rượu và axit hữu cơ và một lượng nhỏ axeton) cần được tái quay vòng trở lại phân xưởng Tổng hợp F – T để thu hồi  hydroCarbon và các hợp chất oxy hóa.
- Nước thải có tính axit và kiềm từ chuẩn bị nước khử khoáng, mà việc tạo ra nó phụ thuộc vào chất lượng của việc cung cấp nước thô cho quá trình này, phải được làm trung tính trước khi xả vào hệ thống nước thải của cơ sở sản xuất.
d. Chế tạo hóa dầu
Nước thải của quy trình công nghiệp: Amin tràn do hệ thống tách carbon dioxide kiềm sau phân xưởng hóa khí phải được thu thập vào một hệ thống mương dẫn khép kín và chuyên dụng, sau khi lọc, được tái chế trở lại quá trình sao cho amin không làm nhiễm bẩn do hậu quả tràn và/hoặc thu gom.
-  Nước thải từ cột chưng cất của phân xưởng tổng hợp F-T, trong đó có chứa các hydro carbon hòa tan và các hợp chất oxy hóa (chủ yếu là rượu và axit hữu cơ và một lượng nhỏ axeton) cần được tái quay vòng trở lại phân xưởng tổng hợp F – T để thu hồi  hydro carbon và các hợp chất oxy hóa.
- Nước thải có tính axit và kiềm từ chuẩn bị nước khử khoáng, mà việc tạo ra nó phụ thuộc vào chất lượng của việc cung cấp nước thô cho quá trình này, phải được làm trung tính trước khi xả vào hệ thống nước thải của cơ sở sản xuất.
- Hơi thổi xuống từ các hệ thống sinh hơi nước và tháp làm mát nên được để nguội trước khi thải. Nước làm mát chứa chất độc sinh học hoặc các chất phụ gia khác cũng có thể yêu cầu điều chỉnh hoặc xử lý trong nhà máy xử lý nước thải của cơ sở sản xuất.
- Hydro carbon nhiễm bẩn nước từ hoạt động làm sạch theo quy trình đã định trong quá trình quay vòng của cơ sở (các hoạt động làm sạch được thực hiện hàng năm và có thể kéo dài một vài tuần), nước thải nhiễm dầu rò rỉ từ quá trình, nước thải chứa kim loại nặng từ lò tầng sôi cố định phải cần được xử lý thông qua nhà máy xử lý nước thải của cơ sở.
e. Sản xuất các polime gốc dầu mỏ
Nước thải công nghiệp: nước thải của quá trình sản xuất từ các nhà máy có thể chứa hydrocarbon, monome và hóa chất, polime và các chất rắn khác (huyền phù hoặc nhũ tương), các hóa chất bề mặt, chất tạo nhũ tương, hợp chất oxygenat, các axit, muối vô cơ hoặc kim loại nặng.  
2.1.9. Ngành dệt nhuộm
a. Công nghệ dệt may
Thành phần nước thải phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu nhuộm, bản chất của thuốc nhuộm, các chất phụ trợ và các hóa chất khác được sử dụng. Nguồn phát sinh nước thải là từ các công đoạn chuẩn bị sợi, chuẩn bị vải, nhuộm và hoàn tất. Các tạp chất tách ra từ vải sợi như: dầu mỡ, các tạp chất chứa nitơ, các chất bụi bẩn dính vào sợi (chiếm 6% khối lượng xơ). Hóa chất sử dụng: hồ tinh bột, H2SO4, CH3COOH, NaOH, NaOCl, H2O2, Na2CO3, Na2SO3,…các loại thuốc nhuộm, các chất trơ, chất ngấm, chất giữ màu, chất tẩy.
Các loại thuốc nhuộm được đặc biệt quan tâm vì chúng thường là nguồn sinh ra các kim loại, muối và màu trong nước thải. Các chất hồ vải với lượng BOD, COD cao và các chất hoạt động bề mặt là nguyên nhân chính gây ra tính độc cho thuỷ sinh của nước thải dệt nhuộm.
Các chất gây ô nhiễm trong chất thải lỏng dệt may gồm các chất rắn lơ lửng, dầu khoáng chất, như chất chống tạo bọt, mỡ, chất bôi trơn máy xe sợi, chất hoạt tính bề mặt không hoặc ít bị phân hủy sinh học alkyl-phenol etho-xylates APEO, nonyl-phenol etho-xylates, và các hợp chất hữu cơ khác, gồm phenol từ các quá trình ướt cuối cùng (như nhuộm), và các chất hữu cơ có halogen từ dung môi sử dụng trong tẩy rửa. Dòng nước thải từ quá trình nhuộm đặc trưng là nóng, có mầu và có thể chứa nồng độ đáng kể kim loại nặng như crom, đồng, kẽm, chì hoặc niken.
Quá trình nước thải công nghiệp từ xử lý vải tự nhiên có thể chứa thuốc trừ sâu sử dụng trong quá trình trước khi thu hoạch (như trồng bông và các sản phẩm lông gia súc), các chất ô nhiễm vi sinh có thể có (như vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây bệnh khác), và các chất gây ô nhiễm khác (như chất nhuộm đánh dấu cừu). 
Tẩy trắng: chất tẩy trắng thông thường bao gồm hyđro peoxit, natri hypoclorit, natri clorit, và khí đioxyt lưu huỳnh (SO2). Hiđro peoxit là chất được dùng phổ biến để tẩy trắng cho vải bông và thường dùng với dung dịch kiềm. Sử dụng các chất tẩy có dẫn xuất của clo có thể tạo ra các halogen hữu cơ (do phản ứng thứ cấp) gây nên nồng độ đáng kể của halogen hữu cơ có khả năng hấp thụ (AOX), đặc biệt là chất tri-clo-metan trong nước thải. 
Nhuộm:  Nước thải từ quá trình nhuộm có thể chứa sắc tố mầu halogen (đặc biệt ở trong thùng, phân tán và các thuốc nhuộm hoạt tính), các kim loại (như đồng, crom, kẽm, coban và nikel), các amin (được tạo ra trong quá trình nhuộm vô cơ trong điều kiện khử) trong thuốc nhuộm đã dùng và các hóa chất khác sử dụng như là phụ trợ trong công thức thuốc nhuộm (như các chất phân tán và chống tạo bọt) và trong quá trình nhuộm (như các chất kiềm, muối, và các chất oxy hóa/khử. Nước thải của quá trình nhuộm được đặc trưng bởi giá trị BOD và COD tương đối cao, cho COD thường trên 5.000 ng/l. Nồng độ muối (như trường hợp phản ứng nhuộm), có thể từ 2.000-3.000 ppm. 
b. Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
Nước thải từ các quá trình trong nhà xưởng (chẳng hạn như ngâm, nạo thịt, cạo lông, và ngâm vào nước vôi) và từ quá trình rửa sạch thường được tích lại. Nó có thể chứa các chất da sống, bụi, máu hoặc phân và vì vậy có một khối lượng lớn các chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng.
Nước thải từ các công đoạn ở xưởng thuộc da, khử vôi và ngâm mềm có thể chứa các muối sunfua và amoni và các muối canxi và thường có kiềm nhẹ. Sau các công đoạn tẩy nhờn và thuộc da, các tạp chất chính từ nước thải phụ thuộc vào các kĩ thuật được sử dụng. Nước thải phát sinh trong quá trình hoàn  thiện có thể chứa các polyme sừng, các chất dung môi, các chất nhuộm màu và các chất làm đông. Quá trình cạo lông là tác nhân chính tạo ra các chất rắn lơ lửng. 
Lượng nitơ đáng kể và việc thải nitơ amoni đặc biệt gắn liền với các quá trình thuộc da. Việc sử dụng các muối amoni trong quá trình là nguồn chính của nitơ amoni trong quá trình xả xưởng thuốc da (lên tới 40%). Các nguồn khác của nitơ amoni là từ quá trình nhuộm và từ các chất đạm của động vật tạo được tạo ra từ các thao tác trong nhà xử lý. Phần lớn tổng chất nitơ (được đo bằng Tổng Nitơ Kjeldahl TKN) được thải ra từ quá trình ngâm vôi trong các thao tác trong nhà xử lý, điều này, xét về tổng thể, chiểm khoảng 85% tổng lượng TKN từ một xưởng thuộc da.
Các muối crôm có hóa trị ba Cr3+  trong số các nhân tố thuộc da được sử dụng phổ biến nhất, (chiếm khoảng 75%) lượng crôm trong dòng nước thải. Phần còn lại chủ yếu được tạo ra từ các quá trình ướt sau thuộc da,  thoát nước và vắt hàng. Việc làm giảm các đặc tính của cặn thuộc da giúp cho ổn định lượng Cr(III) trong hàm lượng crôm có hóa trị sáu Cr6+ , kết quả của sự hiện diện của chất hữu cơ và sunphua.
Bioxit thường tham gia vào hầu hết các quá trình hình thành hóa chất lỏng như nhuộm, dung dịch béo, và các chất hoàn thiện cazein. Bioxit thường tiềm ẩn độc tố và bao gồm các chất diệt khuẩn và các chất diệt nấm. Các chất diệt khuẩn thường chủ yếu dùng ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất da, trong các giai đoạn xử lý và ngâm. Các chất diệt nấm chủ yếu dùng từ giai đoạn tẩy đến giai đoạn nhuộm, vì các điều kiện pH trong các quá trình này là lý tưởng cho sự phát triển nấm mốc. Ngoài ra, thuốc bảo vệ thực vật cũng được dùng ở trang trại chăn nuôi động vật (ví dụ như chất diệt kí sinh ngoài) cũng có thể thấy trong các bộ lông và da sống. 
Bioxit dùng trong ngành công nghiệp thuộc da là các bioxit  không ôxy hóa, và được xếp vào loại các hợp chất amoni bậc bốn, isothiazol, thiocarbamat và các hợp chất khác (chẳng hạn các dị vòng có chứa sunphua như các chất phái sinh của benzothiazol, chẳng hạn, 2-(thiocyanatomethylthio)–1,3- benzothiazol [TCMTB] và glutaraldehyd). Các chất diệt nấm gồm các chất phái sinh của phenol (ortho-phenylphenol), TCMTB, carbamates và các chất khác). Các hợp chất hữu cơ halogen hóa (chẳng hạn bronopol (2-bromo-2-nitro-propan-1.3-diol] cũng có thể được dùng. 
2.1.10. Ngành khai thác mỏ, quặng than
a. Chế biến than
Nước thải công nghiệp có thể bị nhiễm bẩn hydrocarbon, amoniac và các amin, hợp chất oxy hóa, axit, muối vô cơ, và các các ion kim loại nặng ở lượng vết. amin tràn do hệ thống tách carbon dioxit kiềm sau phân xưởng hóa khí 
- Nước thải từ cột chưng cất của phân xưởng Tổng hợp F-T, trong đó có chứa các hydroCarbon hòa tan và các hợp chất oxy hóa (chủ yếu là rượu và axit hữu cơ) và lượng nhỏ keton.
- Nước thải có tính axit và kiềm từ chuẩn bị nước khử khoáng, mà việc tạo ra nó phụ thuộc vào chất lượng của việc cung cấp nước thô cho quá trình này.
- Hydrocarbon nhiễm bẩn nước từ hoạt động làm sạch theo quy trình đã định trong quá trình quay vòng của cơ sở (các hoạt động làm sạch được thực hiện hàng năm và có thể kéo dài một vài tuần), nước thải nhiễm dầu rò rỉ từ quá trình, nước thải chứa kim loại nặng từ lò tầng sôi cố định.
Nước mưa chảy tràn: nước chảy tràn bề mặt có thể trở nên bị ô nhiễm do sự cố tràn chất lỏng của quá trình cũng như do sự di chuyển của nước rỉ có chứa các hydroCarbon và kim loại nặng từ các khu vực lưu trữ than đá. 
Nước làm mát: nước làm mát có thể dẫn đến tỷ lệ cao về tiêu thụ nước, cũng như thải ra nước nhiệt độ cao tiềm tàng, dư lượng các chất làm chết sinh vật và cặn của các tác nhân khác chống tắc nghẽn  hệ thống làm mát. 
b. Khai thác mỏ
Chất lượng và số lượng các dòng nước thải từ mỏ khai thác được thải ra môi trường, bao gồm nước mưa, hệ thống lọc thoát nước, nước thải công nghiệp, và hệ thống thoát nước tổng thể
Thoát nước của đá axit (ARD) chỉ sự tạo thành axit xảy ra khi các vật liệu có Tiềm năng Tạo thành Axit (PAG) cùng với các khoáng chất sunphua tạo axit vượt quá các khoáng chất trung hòa, chủ yếu là cácbonat, ôxy hóa trong môi trường chứa nước và ôxy. Môi trường axit có xu hướng hòa tan và giải phóng kim loại ra khỏi đá mẹ (một hiện tượng được biết đến như là sự Rửa lũa kim loại) sau đó có thể được di động trong hệ thống nước mặt hoặc nước ngầm. 
2.1.11. Ngành sản xuất phân bón hóa học
a. Sản xuất phân bón Nito

Các nhà máy sản xuất Amoni nitrat (AN)/canxi amoni nitrat (CAN) tạo ra nước thải, cần phải được xử lý để loại bỏ hoặc có thể được tái chế cho bộ phận khác trong tổ hợp sản xuất phân bón nitơ. Nước thải của quá trình điển hình bao gồm các chất ngưng tụ có chứa đến 1% amoniac và 1% amoni nitrat từ các lò phản ứng (trung hòa) và thiết bị bay hơi ngưng sôi. Amoni nitrat và axit nitric từ việc rửa thiết bị máy móc. Nước thải chưa xử lý có thể chứa 5000 mg AN tính theo N/l và 2500 mg NH3 tính theo N/l (6 và 3 kilogam trên tấn (kg/t) của sản phẩm tương ứng).
b. Sản xuất phân bón Photphat

Amoni được tìm thấy trong nước thải của phần ngưng amoni nitrat bốc hơi hoặc từ quá trình trung hòa dung dịch axit nitrophotphoric. Dung dịch có chứa amoni nitrat cần phải được bơm cẩn thận để tránh nguy cơ nổ.

Nitrat và flo trong nước thải là từ quá trình xử lý photphat và rửa cát (từ việc xử lý bột đá). Rửa cát cũng có thể tạo ra photphat trong nước thải.
2.1.12. Chế biến gỗ
a. Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn

Nhà máy sản xuất gỗ ván và các sản phẩm từ gỗ dăm có các công đoạn sử dụng nước rất nhiều, kể cả xối rửa gỗ mẩu, hấp và làm mềm gỗ mẩu trong sản xuất ván MDF, nước sử dụng cho lọc ướt tĩnh điện. Không chỉ riêng trong sản xuất ván MDF, gỗ mẩu được rửa trước khi chuyển đến công đoạn tiếp sau, chủ yếu là để loại bỏ đất còn bám dính trên bề mặt gỗ, có thể làm mòn, hỏng nhanh các thiết bị. Nước rửa này chứa hàm lượng cao chất lắng và các chất rỉ ra từ gỗ mẩu. 

Trong sản xuất gỗ dán, gỗ tròn được ngâm trong nước ấm trước khi bóc tách. Các bể ngâm thường được làm nóng bằng hơi nước nóng, thường làm nóng bằng bơm trực tiếp vào bể. Các hóa chất độc có trong gỗ (như tanin, phenol, nhựa cây, axit béo) sẽ rỉ ra từ gỗ vào trong bể. Nước này có BOD (khoảng từ 150-5000 mg/l) và COD cao (từ 750-7500 mg/l). Các hóa chất như vậy cũng rỉ ra từ khu vực lưu chứa gỗ tròn và gỗ mẩu. 
b. Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ

Nước thải của nhà máy cưa được sinh ra từ nước mưa chảy tràn bề mặt bãi chứa gỗ và ao, bồn ngâm gỗ. Nước thải cũng được sinh ra do phun hóa chất cho gỗ. Hóa chất bảo quản gỗ nguy hại có thể gồm hyđro cácbon thơm đa vòng (PAH), pentachlorophenol, các hóa chất diệt côn trùng và các hợp chất  của crom, đồng, arsen. Nước thải của quá trình sản xuất chứa chất bảo quản gỗ cần phải được chứa vào trong hệ thống khép kín.

Nước mưa tràn khu vực bãi chứa gỗ và bồn ngâm gỗ có thể chứa hóa chất độc (như tananh, phenon, nhưa cây và axit béo) rỉ ra từ gỗ, đất cát và các vật liệu khác bị rửa trôi khỏi vỏ cây gỗ. Nước rỉ này có BOD cao (150-500mg/l).
2.1.13. Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất HCBVTV gồm nước phản ứng hóa học, nước dung môi, nước rửa dòng, nước rửa sản phẩm, axit đã sử dụng và nước thải có chất ăn da, hơi nước được ngưng tụ bằng thiết bị tách và tiệt trùng, nước tẩy rửa của cơ sở và thiết bị.

Trong sản xuất thuốc trừ sâu sinh học, nước lên men đã sử dụng thường chứa đường, tinh bột, protein, nitơ, photphat, muối khoáng và các chất dinh dưỡng khác có BOD cao, COD và TSS.
2.2. Thông số, tần suất, thời điểm quan trắc:
a. Thông số quan trắc: 
- Các thông số quan trắc thông thường quy định tại các Bảng 14 đến 18;
- Các thông số hóa chất nguy hại được quy định tại các Bảng 19 đến 23.
b. Tần suất quan trắc: Quan trắc ít nhất 04 lần/năm
c. Thời điểm quan trắc: Mẫu nước thải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất ổn định của cơ sở sản xuất. Trường hợp các cơ sở sản xuất hoạt động không ổn định thì tiến hành lấy mẫu  khi hiệu suất sản xuất đạt công suất tối đa.
Bảng 14: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành: dầu khí; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm;  sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành dầu khí
	Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
	Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông

	
	Cơ sở chế biến dầu mỏ
	Phát triển dầu và khí ngoài khơi
	Phát triển dầu và khí trên bờ
	Các cơ sở khí hóa lỏng
	
	Sản xuất thiết bị bán dẫn và các thiết bị điện tử khác

	1
	pH
	X
	-
	X
	-
	-
	X

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	X
	-
	X
	X
	X
	X

	3
	Nhiệt độ
	X
	-
	-
	-
	-
	X

	4
	BOD5
	X
	-
	X
	X
	X
	X

	5
	Dầu mỡ
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cadimi
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Crom
	X
	-
	-
	X
	X
	X

	8
	Đồng
	X
	-
	-
	X
	-
	X

	9
	Niken
	X
	-
	-
	X
	-
	X

	10
	Kẽm
	X
	-
	-
	X
	-
	X

	11
	Chì
	X
	-
	-
	X
	-
	X

	12
	COD
	X
	-
	X
	X
	X
	X

	13
	Tổng photpho
	X
	-
	-
	X
	X
	X

	14
	Amoni
	X
	-
	-
	X
	X
	X

	15
	Asen
	X
	-
	-
	X
	X
	X

	16
	Thủy ngân
	X
	X
	-
	-
	X
	X

	17
	Tổng Nito
	X
	-
	-
	-
	X
	-

	18
	Sunphit
	X
	-
	X
	X
	-
	-

	19
	Ag
	X
	-
	-
	X
	-
	-

	20
	Vanadi
	X
	-
	-
	X
	-
	-

	21
	Clo
	X
	-
	X
	X
	-
	-

	22
	Tổng hidroCarbon
	X
	-
	X
	-
	-
	-


Bảng 15: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành:  sản xuất hóa chất cơ bản; sản xuất phân bón hóa học
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
	Ngành sản xuất phân bón hóa học

	
	Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
	Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
	Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
	Chế tạo hóa dầu
	Sản xuất các polime gốc dầu mỏ
	Sản xuất phân bón Nito
	Sản xuất phân bón Photphat

	1
	pH
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Nhiệt độ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	BOD5
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	-

	5
	Dầu mỡ
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	-

	6
	Cadimi
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	X

	7
	Crom
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	8
	Đồng
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	9
	Niken
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	10
	Kẽm
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	11
	Chì
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	X

	12
	COD
	X
	-
	X
	X
	X
	-
	-

	13
	Tổng photpho
	-
	-
	X
	X
	-
	-
	-

	14
	Amoni
	-
	X
	-
	-
	X
	X
	X

	15
	Asen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	X

	16
	Thủy ngân
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	X

	17
	Tổng Nito
	-
	-
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Sunphit
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	19
	Halogen
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Vinyl clorua (VCM)
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	21
	1,2 Dicloroetan (EDC)
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	22
	Chrysen
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Carazol
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Etylen oxit
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Etylen glycol
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Acrylic Ester
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Acrylonitrile
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Caprolactam
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Cloral
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Cloethanol (chloroethanol)
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Natri glycol
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Chú thích: (*) Độ độc của nước thải: được tính toán dự trên thí nghiệm độc học cấp tính: nguyên tắc của thí nghiệm độc học cấp tính của một chất độc là xác định giá trị nguy hại của dung dịch thải (được pha loãng theo quy định tại phương pháp phân tích) gây ra ảnh hưởng bất hoạt đối với 50% sinh vật thí nghiệm, thí dụ D. magna, hoặc trứng của loài cá zebrafish (cá ngựa vằn)  sau 24h và 48h. Tính toán giá trị gây 50% sự bất hoạt của sinh vật sau 24h và 48h và so sánh với mẫu đối chứng, một trong những phương pháp xác định đó là ISO 15088:2007.
Bảng 16: Hướng dẫn về thông số nước thải cho các ngành: xử lý chất thải rắn; lưu trữ, kinh doanh xăng dầu
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Xử lý chất thải rắn
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu

	
	Các công trình quản lý chất thải rắn
	Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
	Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô

	1
	pH
	-
	X
	X

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS)
	-
	X
	X

	3
	BOD5
	X
	-
	-

	4
	Dầu mỡ
	-
	X
	X

	5
	COD
	X
	X
	X

	6
	Amoni
	X
	-
	-

	7
	Tổng Nitơ
	X
	-
	-

	8
	

Oxygenates
	-
	-
	X

	9
	Coliform
	-
	-
	X


Bảng 17: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành: nhiệt điện;  sản xuất giấy.
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành nhiệt điện
	Ngành sản xuất giấy

	
	Nhà máy nhiệt điện
	Cơ sở sản xuất giấy

	1
	pH
	X
	X

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
	X
	X

	3
	Nhiệt độ
	-
	X

	4
	BOD5
	-
	X

	5
	Dầu mỡ
	X
	-

	6
	Cadimi
	X
	-

	7
	Crom
	X
	-

	8
	Đồng
	X
	-

	9
	Niken
	X
	-

	10
	Kẽm
	X
	-

	11
	Chì
	X
	-

	12
	COD
	-
	X

	13
	Tổng phosphorua
	-
	X

	14
	Asen
	X
	-

	15
	Thủy ngân
	X
	-

	16
	Tổng Nito
	-
	X

	17
	Clo
	-
	X

	18
	Halogen
	-
	X


Bảng 18: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành:  dệt nhuộm;  khai thác mỏ, quặng, than; chế biến gỗ; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành dệt nhuộm
	Ngành khai thác mỏ, quặng, than
	chế biến gỗ
	sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

	
	Công
nghiệp
dệt may
	Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
	Chế biến than
	Khai thác mỏ
	Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
	Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ
	Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
	Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	1
	pH
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Nhiệt độ
	-
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	BOD5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Dầu mỡ
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	6
	Cadimi
	X
	-
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	7
	Crom
	X
	X
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	8
	Đồng
	X
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	9
	Niken
	X
	-
	X
	X
	-
	-
	X
	X

	10
	Kẽm
	X
	-
	X
	X
	-
	-
	X
	X

	11
	Chì
	-
	-
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	12
	COD
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Tổng photpho
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X

	14
	Amoni
	X
	-
	X
	X
	-
	-
	X
	X

	15
	Asen
	-
	-
	X
	X
	-
	X
	X
	X

	16
	Thủy ngân
	-
	-
	X
	X
	-
	-
	X
	X

	17
	Tổng Nito
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	X
	X

	18
	Sunphit
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X

	19
	Ag
	-
	-
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	20
	Vanadi
	-
	-
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	21
	Clo
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	22
	Tổng hidroCarbon
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	23
	Màu sắc
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	AOX
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X

	25
	Sunfua
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	X
	X

	26
	Tổng Colifom
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Natri clorit
(NaCl)
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Natri hypoclorit
(NaClO)
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Hydro peoxit
(H2O2)
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Triclometan
(CHCl3)
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Bronopol
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Carbamates
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Bảng 19: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành: dầu khí; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm;  sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành dầu khí
	Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
	Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông

	
	Cơ sở chế biến dầu mỏ
	Phát triển dầu và khí ngoài khơi
	Phát triển dầu và khí trên bờ
	Các cơ sở khí hóa lỏng
	
	Sản xuất thiết bị bán dẫn và các thiết bị điện tử khác

	1
	Phenol
	X
	-
	X
	X
	X
	-

	2
	PAHs
	X
	X
	X
	-
	-
	-


Bảng 20: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành:  sản xuất hóa chất cơ bản; sản xuất phân bón hóa học
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
	Ngành sản xuất phân bón hóa học

	
	Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
	Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
	Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
	Chế tạo hóa dầu
	Sản xuất các polime gốc dầu mỏ
	Sản xuất phân bón Nito
	Sản xuất phân bón Photphat

	1
	Phenol
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	2
	Độ độc*
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	3
	Benzen
	X
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	4
	Ure
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	-

	5
	AN
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	-

	6
	Anthracen
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	HCOOH
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Axit terephthalic
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Dimethyl terephthalat
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Nitrobenzen
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Toluen diisocyanat
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Các hợp chất Dioxin
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Chú thích: (*) Độ độc của nước thải: được tính toán dự trên thí nghiệm độc học cấp tính: nguyên tắc của thí nghiệm độc học cấp tính của một chất độc là xác định giá trị nguy hại của dung dịch thải (được pha loãng theo quy định tại phương pháp phân tích) gây ra ảnh hưởng bất hoạt đối với 50% sinh vật thí nghiệm, thí dụ D. magna, hoặc trứng của loài cá zebrafish (cá ngựa vằn)  sau 24h và 48h. Tính toán giá trị gây 50% sự bất hoạt của sinh vật sau 24h và 48h và so sánh với mẫu đối chứng, một trong những phương pháp xác định đó là ISO 15088:2007.
Bảng 21: Hướng dẫn về thông số nước thải cho các ngành: xử lý chất thải rắn; lưu trữ, kinh doanh xăng dầu
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Xử lý chất thải rắn
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu

	
	Các công trình quản lý chất thải rắn
	Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
	Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô

	1
	Benzen
	-
	-
	X

	2
	Tolulene
	-
	-
	X

	3
	Ethylbenzene
	-
	-
	X

	4
	Xylene
	-
	-
	X

	5
	Phenols
	-
	-
	X


Bảng 22: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành: nhiệt điện;  sản xuất giấy.
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành nhiệt điện
	Ngành sản xuất giấy

	
	Nhà máy nhiệt điện
	Cơ sở sản xuất giấy

	1
	Phenol
	-
	X

	2
	Đioxin/Furan
	-
	X

	3
	Poly phenol
	-
	X


Bảng 23: Hướng dẫn về thông số quan trắc nước thải cho các ngành:  dệt nhuộm;  khai thác mỏ, quặng, than; chế biến gỗ; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
Ghi chú : Dấu ( X ) là cần thiết phải quan trắc
Dấu ( - ) là không cần thiết quan trắc
	TT
	Thông số quan trắc nước thải theo từng ngành

	
	Ngành dệt nhuộm
	Ngành khai thác mỏ, quặng, than
	chế biến gỗ
	sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

	
	Công
nghiệp
dệt may
	Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
	Chế biến than
	Khai thác mỏ
	Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
	Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ
	Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
	Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	1
	Phenol
	-
	X
	-
	-
	-
	X
	X
	X

	2
	PAHs
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	3
	Độ độc
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X
	X

	4
	Màu sắc
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Hóa chất BVTV
	X
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-

	6
	Formadehit
	-
	-
	-
	-
	X
	-
	-
	-

	7
	2-(thiocyanatomethylthio) -1,3-benzothiazole
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Glutaraldehyd
(C5H8O2)
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	2-Phenylphenol (ortho phenylphenol)
	-
	X
	-
	-
	-
	-
	-
	-


III. CHẤT THẢI RẮN, THÀNH PHẦN NGUY HẠI CẦN GIÁM SÁT
3.1.Các nguồn thải:
3.1.1. Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
Phát thải chất thải từ các công đoạn sản xuất bảng mạch; Công đoạn phục hồi kim loại, các cặn chứa kim loại không được xử lý để phục hồi kim loại cần được chôn bỏ ở khu vực được đảm bảo; Công đoạn sản xuất các linh kiện thụ động và các thiết bị điện từ (bột kim loại).
3.1.2. Xử lý chất thải rắn

Đốt chất thải rắn phát sinh tro bay và các chất khác còn lại sau đó. Chất thải rắn cũng có thể phát sinh từ xử lý nước thải hoặc từ xử lý khí ống khói (FGT).
3.1.3. Ngành dầu khí
a. Các cơ sở chế biến dầu mỏ 
Chất thải nguy hại:
Chất xúc tác đã qua sử dụng là kết quả của một số thiết bị trong quá trình chế biến dầu mỏ, bao gồm quá trình tiền xử lý và tái tạo xúc tác, quá trình khử lưu huỳnh của phần cất giữa và phần cất nhẹ; quá trình hydrocracker; cracking xúc tác lỏng (FCCU); cracking xúc tác cặn (RCCU); MTBE / ETBE và TAME; isome hóa butan; các hyđrô hóa dien và thiết bị hydro isome hóa butylen; tái sinh axit sulfuric; quá trình khử lưu huỳnh bằng xúc tác chọn lọc; và các xưởng chế biến lưu huỳnh và hydro. Chất xúc tác đã qua sử dụng có thể chứa molypden, niken, coban, bạch kim, sắt vanadi, đồng và silica và / hoặc nhôm, như các các chất mang. 
Ngoài các chất xúc tác đã dùng, chất thải công nghiệp nguy hại có thể bao gồm các dung môi, các bộ lọc, cồn khoáng, chất làm ngọt đã sử dụng, các amin đã dùng để loại bỏ CO2, hydro sunfua (H2S) và Carbonyl sulfua (COS), các bộ lọc Carbon hoạt tính và cặn/bùn dầu từ các thiết bị tách dầu/nước, đáy bồn chứa, và các chất lỏng sử dụng trong quá trình vận hành và trong các hoạt động bảo dưỡng (như dầu và các chất lỏng kiểm tra). Các chất thải nguy hại khác, bao gồm cặn bị ô nhiễm, bùn từ quá trình làm sạch xung quanh máy phun nước, sàng phân tử đã hỏng, và nhôm loại từ quá trình alkyl hóa hydrofluoric (HF), các chất thải nguy hại có thể sinh ra từ bể chứa dầu thô, quá trình khử muối và các thiết bị sấy phần đầu, luyện cốc, propan, propylen, butan, và isome hóa butan.
Chất thải không nguy hại:
Quá trình alkyl hóa axit HF sinh ra các bùn cặn trung hòa, bùn này có thể chứa florua canxi, canxi hiđrôxít canxi, Carbonat, magie fluorua, magiê và hydroxit magiê Carbonat. Sau khi sấy khô và nén, chúng có thể được bán trên thị trường để sử dụng trong các nhà máy sản xuất thép hoặc dùng để chôn lấp. 
b. Phát triển dầu và khí ngoài khơi
Chất thải đặc trưng mang tính chất nguy hại và không nguy hại phát sinh hàng ngày tại các cơ sở ngoài khơi bao gồm chất thải văn phòng nói chung và chất thải bao bì, dầu thải, giẻ nhiễm dầu, chất lỏng chứa nước, pin đã sử dụng, bình chứa rỗng, hóa chất thải và các bình chứa hóa chất, các bộ lọc đã sử dụng, ống huỳnh quang, kim loại vụn, rác thải y tế và các loại khác.
Các chất thải đáng kể đặc trưng cho các hoạt động triển khai ngoài khơi gồm: Dung dịch khoan và xỉ khoan; cát sản phẩm; dung dịch khoan thừa và hoàn công; vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM).
c. Phát triển dầu và khí trên bờ
Chất thải có đặc tính nguy hại và không nguy hại sinh ra hàng ngày trong các cơ sở trên bờ khác hơn dòng thải và phát thải khí cho phép bao gồm rác thải văn phòng và bao bì, pa-ra-phin, sáp, giẻ có dầu, dung dịch thủy tĩnh, pin đã hết, các bình rỗng, hóa chất thải và bình chứa hóa chất, các lọc đã dùng, kim loại vụn, rác thải y tế và các thứ khác.
Các vật liệu thải này sẽ được phân chia thành loại không nguy hại và nguy hại để tái sử dụng, tái sản xuất hoặc thải bỏ.
Loại chất thải đáng kể thêm đặc thù cho hoạt đông  triển khai dầu và khí trên bờ có thể bao gồm: dung dịch khoan và xỉ khoan; cát sản phẩm; dung dịch hoàn thiện và bảo dưỡng; vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM).
d. Các cơ sở hóa lỏng
Các chất thải nguy hại và không nguy hại thường ngày tại các cơ sở khí hóa lỏng bao gồm: rác văn phòng nói chung và bao bì, dầu thải, giẻ lau dầu, chất lưu, pin, can rỗng, hóa chất thải và các bình chứa, các bộ lọc đã sử dụng, bộ ngọt hóa và khử nước hỏng (như rây phân tử) và cặn dầu sau khi tách nước, amin hỏng sau khi loại bỏ khí axit, kim loại phế liệu, chất thải y tế và các loại khác.
Các vật liệu thải sẽ được phân biệt thành hai loại nguy hại và không nguy hại và cân nhắc xem để tái sử dụng/hoặc vứt bỏ. Chất thải cần được giám sát từ nguồn dến tận nơi tiếp nhận. Việc lưu giữ, quản lý và loại bỏ các chất thải nguy hại và không nguy hại sẽ được kiểm soát theo cách phù hợp với thực tế.
3.1.4. Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu 
a. Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
Các nguồn chất thải chủ yếu bao gồm dầu bôi trơn thải, chất dung môi làm sạch các bộ phận máy móc, các giẻ thấm dầu từ các hoạt động sửa chữa ô tô, dầu mỡ thải và các chất rắn như mỡ thải từ các bể thu cặn và các bộ phân tách dầu/nước, các chất rửa tràn bị ô nhiễm, các thiết bị và đất ô nhiễm từ các bộ phận thay thể và thải loại của các bồn chứa và đường ống. 
Đất và nước ô nhiễm có thể thấy ở xung quanh người cấp phát nhiên liệu, đường ống và các bồn chứa trong khi đào bới lên để sửa chữa, nâng cấp hay loại bỏ. Tùy theo kiểu loại và sự tập trung các chất ô nhiễm có mặt, với lượng nhỏ chất lỏng và đất thì có thể được quản lý giống như đối với chất thải nguy hại.
b. Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô
Các chất thải sinh ra tại các kho đầu cuối gồm có cặn dầu ở đáy bồn, chúng phải được loại bỏ định kỳ để duy trì chất lượng sản phẩm hoặc dung lượng chứa của bồn, cũng như loại bỏ các vật liệu làm sạch tràn dầu và đát đá bị ô nhiễm dầu. Thông thường, các cặn dầu được hợp thành từ nước, sản phẩm còn dư  lại, và các chất rắn khác nhau như cặn vôi và gỉ sắt,. Cặn dầu trong bồn và vật liệu làm sạch tràn dầu cần phải được quản lý  thông qua việc tái chế các sản phẩm dầu được thu hồi, hoặc được coi như là chất thải trong phương tiện được quyền sử dụng loại vật liệu đó có tính đến khía cạnh môi trường. Một lượng nhỏ đất bị ô nhiễm dầu  cần phải được quản lý  qua việc xử lý đất, hoặc được coi như là chất thải trong phương tiện được quyền sử dụng loại vật liệu này
Lưu giữ và vận chuyển các chất liệu lỏng trong các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tạo ra tiềm năng rò rỉ hoặc thất thoát tình cờ từ các bồn chứa, ống dẫn, vòi và bơm  hút trong quá trình tải lên và dỡ xuống các sản phẩm. Lưu giữ và vận chuyển các vật liệu này  cũng mang lại sự rủi ro về cháy và nổ do bản chất cháy và dễ bắt lửa  của vật liệu lưu giữ.
3.1.5.Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
Quá trình sản xuất bán thành phẩm trong ngành dược  phẩm, mỹ phẩm có đặc tính điển hình là tỷ lệ thấp giữa sản phẩm đầu ra trên  nguyên liệu thô, kết quả là có một lượng đáng kể thải cặn, đặc biệt trong quá trình lên men hoặc chiết xuất các sản phẩm từ gốc thiên nhiên. Quá trình tổng hợp hóa chất sản sinh ra các thải có bao gồm các dung môi đã dùng, các chất phản ứng, các axit đã dùng, bazơ, dung môi rượu hay nước, chất cặn đáy, cyanide và thải kim loại dạng lỏng hoặc dạng bùn, cũng như các bùn lọc có thể chứa muối vô cơ, các phế phẩm hữu cơ và  hỗn hợp kim loại.
Quá trình lên men có thể phát sinh ra các chất rắn đã sử dụng, các chất trung gian, các sản phẩm dư thừa, và các bùn lọc chứa khuẩn ty (hệ sợi nấm), vật liệu phin lọc, và một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng. Nguồn thải nguy hiểm khác hoặc tiềm năng  nguy hiểm có thể bao gồm thải nguyên liệu đóng gói, vật liệu phin lọc, các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng, chất thải từ labor, bùn từ quá trình xử lý nước thải và các hạt bụi được thu thập lại trong hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí.
3.1.6. Ngành nhiệt điện
a. Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy nhiệt điện đốt bằng than hoặc nhiên liệu sinh học sản sinh lượng lớn nhất các chất thải rắn do phần trăm tro trong nhiên liệu tương đối cao. Chất thải đốt than khối lượng lớn là tro bay, tro đáy, xỉ nồi hơi, và bùn. Nhiên liệu sinh học chứa ít lưu huỳnh hơn, do đó có thể không cần thiết. Lò hơi điện tầng sôi sản sinh tro bay và tro đáy được gọi là tro nền. Tro bay được loại bỏ từ khí xả chiếm tới 60-85% phần dư tro than trong lò than phun và 20% trong lò hơi cấp than. Tro đáy bao gồm xỉ và hạt to hơn và nặng hơn tro bay. Do sự có mặt của vật liệu hấp phụ, chất thải có hàm lượng calcium và sulfate cao hơn và hàm lượng silica và alumina thấp hơn chất thải đốt than thông thường. Lượng ít chất thải rắn từ các nhà máy nhiệt điện đốt bằng than và các nhà máy khác bao gồm quặng sắt từ máy nghiền than, bùn tháp làm mát, bùn xử lý nước thải, và bùn xử lý nước.
Chất thải dầu đốt gồm tro bay, tro đáy và chỉ thường sinh ra với khối lượng đáng kể khi dầu nhiêu liệu thừa được đốt cháy trong lò điện hơi đốt bằng dầu. Các công nghệ khác (ví dụ tua bin cháy và động cơ diesel) và nhiên liệu (ví dụ dầu chưng cất) không có hoặc sinh ra ít chất thải rắn. Nhà máy nhiệt điện đốt khí về cơ bản không sản sinh ra chất thải rắn bởi vì hàm lượng tro không đáng kể, với mọi loại công nghệ cháy.
Kim loại là bộ phận cấu thành cần quan tâm trong cả chất thải rắn khối lượng lớn và chất thải rắn khối lượng thấp. Ví dụ, tàn dư tro và bụi thải ra từ khí xả có thể chứa mức kim loại nặng đáng kể và một số hợp chất hữu cơ, ngoài các vật liệu mất hoạt tính.
Tàn dư tro không được phân loại cụ thể là chất thải nguy hiểm do bản chất mất hoạt tính của chúng. Tuy nhiên, nơi tàn dư tro dự kiến khả năng chứa một lượng đáng kể kim loại nặng, chất phóng xạ, hoặc các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm khác, cần được thử nghiệm ngay từ khi bắt đầu vận hành nhà máy để kiểm tra việc phân loại chất thải nguy hiểm hoặc không nguy hiểm theo các quy định của địa phương hoặc theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.
Lượng lớn chất thải khối lượng lớn thường được quản lý trong bãi chôn hoặc các hồ giữ nước bề mặt hoặc, nếu tăng nhiều, có thể được áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng đa dạng có ích. Lượng thấp chất thải cũng được quản lý trong các bãi chôn hoặc hồ giữ nước bề mặt nhưng thường được quản lý thường xuyên hơn trong các hồ giữ nước bề mặt. Nhiều nhà máy đốt than đồng quản lý lượng ít và lượng nhiều chất thải.
3.1.7. Ngành sản xuất giấy
Nhà máy giấy và bột giấy thường tạo ra khối lượng đáng kể chất thải rắn không nguy hại, nhưng rất ít chất thải nguy hại. Chất thải công nghiệp đặc thù bao gồm vỏ cây từ bóc vỏ gỗ, phần ruột cây còn sót lại từ bột bã mía, bã bùn vô cơ (ví dụ bùn lỏng xanh, bùn vôi) từ thu hồi hóa chất, rác (ví dụ: nhựa) tách ra từ giấy /bìa tại các nhà máy và chất xơ (tức là, từ lắng trong bậc một bùn và bùn sinh học từ xử lý nước thải).  Một lượng nhỏ chất thải nguy hại được tạo ra trong tất cả các nhà máy, và gồm tồn dư dầu mỡ, phế liệu thiết bị điện, và tồn dư hoá chất mà số lượng thường khoảng 0.5-1kg/tấn sản phẩm.
Việc phân loại chất thải rắn là chất thải nguy hại hay không nguy hại phải được thành lập dựa trên tiêu chí quy định của địa phương.  Chất thải nguy hại và không nguy hại phải được tách biệt cẩn thận để giảm lượng chất thải có thể bị ô nhiễm với chất nguy hại và vì vậy lại được phân loại là nguy hại.  
3.1.8. Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
a. Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
Các cơ sở sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ sử dụng và sản xuất ra một lượng đáng kể các vật liệu nguy hại, kể cả nguyên liệu và các sản phẩm trung gian/thành phẩm. Xử lý, bảo quản và vận chuyển những vật liệu này  cần phải được quản lý đúng cách thức để tránh hoặc giảm thiểu các tác động môi trường.
b. Sản xuất khối lượng lớn các chất vô cơ và chưng cất than đá
Những nhà máy sản xuất hóa chất được quản lý tốt sinh ra lượng lớn chất thải rắn trong quá trình hoạt động bình thường. Chất thải được phát sinh tiêu biểu bao gồm các loại dầu thải, chất xúc tác đã qua sử dụng , bùn từ các phân xưởng xử lý nước thải , thu thập bụi từ lọc túi , tro đáy từ lò hơi, bùn và bánh bùn  từ các phân xưởng lọc, v.v.
Chất thải - Sản xuất ammoniac: Quá trình sản xuất Amoniac không tạo ra đáng kể chất thải rắn.
Chất thải - Sản xuất axit: Thạch cao Phosphogypsum là sản phẩm phụ đáng kể nhất của trong sẩn xuất phosphoric axit ướt. Phosphogypsum chứa nhiều tạp chất, một số trong đó được coi là tiềm năng gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Chất thải – nhà máy Clo - kiềm: Căn bùn nước cái là một trong những chất thải lớn nhất của dòng thải công nghiệp clo -kiềm. Số lượng chủ yếu của cặn lọc nước cái phụ thuộc vào các đặc tính muối đi vào được sử dụng cho tinh chế  nước cái này. 
Chất thải - Chưng cất muội than/Nhựa than: Quá trình muội than tạo ra số lượng rất hạn chế chất thải nguy hại (cặn dầu). Các rãnh nhựa than là cặ rắn màu đen dư lại từ chưng cất nhựa than đá. 
c. Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
Chất thải nguy hại cần phải được xác định theo đặc tính và nguồn vật liệu thải và cách phân loại được qui định có thể áp dụng. Trong nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (GTL), chất thải nguy hại có thể gồm bùn sinh học, chất xúc tác đã qua sử dụng, dầu đã sử dụng, dung môi, và bộ lọc (ví dụ bộ lọc Carbon họat tính và bùn dầu từ bộ tách nước dầu); thùng chứa đã qua sử dụng và giẻ thấm dầu; cồn rượu khoáng, các amin đã qua sử dụng để loại bỏ CO2, chất thải của phòng thí nghiệm.
d. Chế tạo hóa dầu
Các cơ sở chế tạo hóa dầu sử dụng lượng lớn các chất nguy hại, bao gồm nguyên liệu thô và các sản phẩm dở dang/hoàn thiện. Việc xử lý, lưu trữ và vận chuyển những vật liệu này phải được quản lý chặt chẽ nhằm tránh hoặc giảm thấp nhất nguy cơ đối với môi trường.
Chất thải và sản phẩm phụ
Sản xuất axit béo:Các dòng chất thải chính được sản sinh từ việc sản xuất axit béo là các đất tẩy đã sử dụng, hắc ín và các bánh lọc xúc tác đã sử dụng. Đất tẩy đã sử dụng là dòng chất thải rắn chính, chiếm khoảng 0,5% và 2% tính theo khối lượng của mỡ và dầu đã được xử lý. Đất tẩy đã sử dụng chứa đến 40% vật liệu mỡ, và bao gồm các tạp chất như sắc tố màu, các chất nhầy, sợi, các sản phẩm bị phân hủy protein, tro và xà phòng. Hắc ín là các cặn của quá trình chưng cất axit béo. Bánh lọc xúc tác đã sử dụng được sản sinh từ sự hydro hóa chất béo. Cả đất tẩy và bánh lọc xúc tác đã sử dụng đều có đặc tính tự cháy.
Sản xuất Glycerin: Chất thải và sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình sản xuất glycerin bao gồm các mảnh nặng từ hoạt động chưng cất và cặn từ qua trình lọc và/hoặc tẩy, bao gồm cácbon hoạt hóa đã sử dụng, đất sét hoạt hóa và axit lọc chứa vật liệu béo, xà phòng, đá vôi, muối đông (ví dụ như sulfate nhôm hoặc clorua sắt), và các sắc tố màu.
Sản xuất nhiên liệu sinh học: Các chất thải rắn đặc hữu ngành và các sản phẩm phụ từ việc chế tạo hóa dầu bao gồm muối chất xúc tác đã sử dụng kết tủa từ trung hòa pha glycerin; axit béo và xà phòng béo; đất tẩy đã sử dụng hoặc tấm trợ lọc được sản xuất từ việc tinh chế vật liệu thô chất lượng thấp; và este sôi đầu nhẹ và nặng từ quá trình chưng cất.
e. Sản xuất các polime gốc dầu mỏ
Các cơ sở sản xuất polime sử dụng và lưu trữ một lượng lớn vật liệu nguy hiểm, bao gồm cả các sản phẩm cuối và sản phẩm phụ. 
Chất thải công nghiệp đặc biệt nguy hiểm bao gồm cả dung môi thải và chất xúc tác trong dầu thải đã sử dụng, đệm lọc đã thấm đẫm và chất thải polime rắn từ các nhà máy sản xuất polime.
Chất xúc tác đã qua sử dụng: Chất xúc tác đã sử dụng nguồn gốc từ việc thay thế thường qui các đệm xúc tác từ các lò phản ứng làm sạch monome (ví dụ hydro hóa các tạp chất olefin thấp) hoặc đôi khi trong sự xúc tác không đồng nhất của quá trình polime hóa. các chất xúc tác đã qua sử dụng chứa   nicken, platin, palladi, và đồng, thùy theo quá trình.
3.1.9. Ngành dệt nhuộm
a. Công nghệ dệt may
Chất thải đặc trưng cho ngành công nghiệp dệt bao gồm thuốc nhuộm đã sử dụng, bột màu, và bột in nhão; bùn từ quá trình xử lý nước thải có chứa chủ yếu là sợi và mỡ. Chất thải rắn và lỏng tạo ra trong ngành công nghiệp dệt may phải được tái chế, tái sử dụng hiệu quả trong quá trình hoặc ở bên ngoài (ví dụ: sợi thải, cắt, và trang trí có thể được tái chế như là một nguyên liệu cho các hoạt động khác, bao gồm sản phẩm cấp thấp không dệt, cách điện,và geotextiles).
b. Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
Các chất thải rắn bao gồm muối từ bụi của da/da lông thô, các chất phụ của da/da lông, lông từ quá trình cạo lông/ngâm nước vôi – có thể kèm theo bụi vôi và sunphit, và thịt thô. Các chất thải rắn khác bao gồm các mảnh bào da wet-blue, có chứa ôxit crôm (Cr2O3); các phần phụ của da wet-blue, được tạo ra từ các công đoạn hoàn tất và chứa crôm ôxit, syntan và thuốc nhuộm; và bụi từ da, cũng chứa ôxit crôm, syntan và thuốc nhuộm. 
3.1.10. Ngành khai thác mỏ, quặng than
a. Chế biến than
Vật liệu nguy hại: Cơ sở chế biến than sản xuất ra một lượng đáng kể các chất nguy hại, gồm cả sản phẩm trung gian/thành phẩm và các sản phẩm phụ. Việc xử lý, lưu trữ, và vận chuyển các vật liệu này nên được quản lý đúng cách để tránh hoặc giảm thiểu tác động môi trường từ các vật liệu nguy hại này. 
Chất thải: Chất thải không nguy hại gồm tro than đáy ghi lò, xỉ, tro bay và bùn lưu trữ than. Than đáy ghi lò và xỉ lò  là các sản phẩm phụ dạng hạt thô, không thể chảy và được thu thập từ đáy thiết bị khí hóa. Tro bay cũng bị giữ lại từ lò phản ứng. Lượng xỉ  và tro được tạo ra thường là đáng kể và phụ thuộc vào hạng chất lượng than được sử dụng trong nhà máy. Các dạng vật lý của tro là liên quan đến các quá trình khí hoá.
Chất thải nguy hại tiêu biểu là gồm các chất xúc tác đã qua sử dụng, dầu, dung môi, các dung dịch chất phản ứng, bộ lọc, giá lọc bão hòa, bình/ thùng chứa đã qua sử dụng từ tinh lọc khí tổng hợp, dầu giẻ rách, cồn rượu khoáng, các amin đã qua sử dụng để loại bỏ CO2, lọc Carbon đã hoạt hóa, bùn từ dụng cụ tách dầu và nước, chất lỏng đã dùng hoặc đã qua sử dụng trong công đoạn và bảo dưỡng, như dầu và dịch thử nghiệm, bùn của xử lý nước thải.
Chất xúc tác đã qua sử dụng: Các chất xúc tác đã qua sử dụng được sinh ra từ thế chỗ chất xúc tác trong  khí tổng hợp khử lưu huỳnh, phản ứng Fischer -Tropsch (FT), đồng phân hóa, cracking xúc tác, và tổng hợp methanol. Chất xúc tác đã qua sử dụng có thể chứa kẽm, niken, sắt, coban, bạch kim, và đồng, tùy thuộc vào quá trình cụ thể.
b. Khai thác mỏ
Các chất thải rắn có thể được tạo ra ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình khai thác mỏ. Các hoạt động tạo ra chất thải đáng lưu tâm nhất có khả năng xảy ra trong suốt các giai đoạn vận hành đòi hỏi sự lưu chuyển lượng đất đá bóc vỉa lớn và tạo thành những quặng và đá thải. Các dạng chất thải rắn khác, tùy thuộc vào loại hình khai thác, có thể bao gồm chất thải tấm lọc, vụn kim loại của xưởng gia công, rác thải sinh hoạt và các rác thải không liên quan đến quy trình sản xuất cũng như dầu mỡ thải, hóa chất và các chất thải tiềm tàng nguy hại khác.
3.1.11. Ngành sản xuất phân bón hóa học
a. Sản xuất phân bón Nito
Các hóa chất độc trong sản xuất phân bón nitơ gồm có amoniac, hơi axit nitric, formaldehyt dạng khí và ure hoặc bụi AN. 
b. Sản xuất phân bón Photphat
Thạch cao photphat: Lân thạch cao là sản phẩm phụ đáng kể nhất thu được từ sản xuất axit photphoric ướt. Lân thạch cao chứa  lượng lớn các tạp chất (dư chất axit, hợp chất của Flo, các vết nguyên tố như thủy ngân, chì và các thành phần chứa phóng xạ). Các tạp chất này và một lượng đáng kể photphat có thể tồn đọng ở môi trường (đất, nước ngầm và nước mặt). 
3.1.12. Chế biến gỗ
a. Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
Ván và các sản phẩm từ gỗ mẩu/gỗ dăm sử dụng rất nhiều keo/nhựa trong quá trình sản xuất. Các loại nhựa này có thể chứa nhiều loại hợp chất độc. Focmandehyt là một thành phần thông dụng của những keo/nhựa này nhưng các tác nhân độc khác như thuốc diệt côn trùng, trừ nấm cũng có thể nằm trong thành phẩm. Những hóa chất này nguy hại tiềm tàng nếu bị tràn đổ, và cũng là mối nguy về an toàn và sức khỏe nếu không lưu giữ một các thích hợp.
b. Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ
Cơ sở sản xuất liên quan đến sử dụng chất bảo quản xử lý gỗ hoặc sơn sản phẩm gỗ đều có lưu giữ khối lượng lớn các hóa chất nguy hại như chất bảo quản, sơn, dầu bóng và dung môi. Bảo quản gỗ thường liên quan đến ngâm nhúng gỗ hoặc quá trình xử lý ép gỗ có sử dụng chất bảo quản làm từ thuốc trừ sâu được hòa tan trong nước hoặc dầu. Asenat đồng cromát (CCA) là hóa chất bảo quản gỗ thông dụng, tuy vậy được sử dụng hạn chế ở một số quốc gia vì được báo cáo là có ảnh hưởng độc đến môi trường. Hàng loạt hóa chất bảo quản gỗ khác nhau đang có trên thị trường gồm có chất ACQ (chứa oxit đồng và amoni bậc bốn), azo đồng và borát sử dụng trong bảo quản khô bổ sung cho bảo quản các vật liệu xây dựng.
3.1.13. Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
a. Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
Chất thải rắn và bán rắn gồm cặn, bã và bã lọc từ quá trình tổng hợp hóa học, bị nhiễm axit đã sử dụng, bazơ, dung môi, thành phần thuốc trừ sâu hoạt tính, xyanua và sắt; các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn không được đóng gói; phương tiện lọc không khí đã sử dụng (như thiết bị lọc bằng vải, cácbon hoạt tính đã sử dụng); chất thải đóng gói; bùn, cặn khô từ quá trình xử lý nước thải; chất thải từ các hoạt động thí nghiệm; bánh lọc từ quá trình lên men (sản xuất thuốc trừ sâu sinh học) và quá trình hóa học, các chất rắn đã sử dụng, muối vô cơ, phụ phẩm hữu cơ, phụ phẩm phức hợp kim loại, các sản phẩm thừa và chất dinh dưỡng (trong quá trình lên men). Khử nhiễm cơ sở trộn thuốc trừ sâu gốc rắn có thể tạo ra chất hòa tan thể rắn, bao gồm đất sét hoặc cát, bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Chất thải dạng lỏng gồm dung môi đã sử dụng; axit đã sử dụng và dung dịch ăn da; và cặn, bã thu được từ chưng cất (ở đáy) trong tổng hợp hóa học.
b. Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
· Vỏ bao bì HCBVTV.
· Các dụng cụ, thiết bị tiếp xúc với HCBVTV.
3.2. Các chất thải rắn cần giám sát
a. Danh mục các chất thải cần giám sát theo từng ngành: Tại các Bảng 24 đến Bảng 26
Bảng 24 : Các chất thải rắn cần giám sát theo từng ngành: sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất linh kiện điện tử viễn thông; xử lý chất thải rắn; dầu khí; lưu trữ, kinh doanh xăng dầu; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.
	Thành phân nguy hại cần giám sát

	Ngành sản xuất linh kiện điện tử viễn thông
	Xử lý chất thải rắn
	Ngành dầu khí
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu
	Lưu trữ, kinh doanh xăng dầu
	Ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm

	Sản xuất thiết bị bán dẫn và các thiết bị điện tử khác
	Các công trình quản lý chất thải rắn
	Cơ sở chế biến dầu mỏ
	Phát triển dầu và khí ngoài khơi
	Phát triển dầu và khí trên bờ
	Các cơ sở khí hóa lỏng
	Các mạng lưới bán lẻ xăng dầu
	Các kho đầu cuối dầu thô và các sản phẩm dầu thô
	Cơ sở khí hóa lỏng

	- Kim loại thải bỏ
- Cặn chứa kim loại
- Bột kim loại

	Tro bay và các chất còn lại khác
	Dung môi, các bộ lọc, cồn khoáng, chất làm ngọt đã sử dụng, các amin đã dùng để loại bỏ CO2, hydro sunfua (H2S) và Carbonyl sulfua (COS)
	Dung dịch khoan và xỉ khoan; cát sản phẩm; dung dịch khoan thừa và hoàn công; vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM).

	Dung dịch khoan và xỉ khoan; cát sản phẩm; dung dịch hoàn thiện và bảo dưỡng; vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM).
	Kim loại phế liệu, chất thải y tế
rác văn phòng

	Vôi và gỉ sắt
các cặn dầu
dầu mỡ thải

	Vôi và gỉ sắt
các cặn dầu

	Dung môi đã dùng, các chất phản ứng, các axit đã dùng, bazơ, dung môi rượu hay nước, chất cặn đáy, cyanide và thải kim loại


Bảng 25 : Chất thải rắn cần giám sát theo từng ngành: Ngành chế biến nông sản, thực phẩm ; Ngành nhiệt điện ; Ngành sản xuất giấy ; Ngành sản xuất hóa chất cơ bản
	Thành phần nguy hại cần giám sát

	Ngành nhiệt điện
	Ngành sản xuất giấy
	Ngành sản xuất hóa chất cơ bản

	Nhà máy nhiệt điện
	Cơ sở sản xuất giấy
	Sản xuất khối lượng lớn các chất hữu cơ từ dầu mỏ
	Sản xuất khối lượng lớn các hợp chất vô cơ và chưng cất nhựa than đá
	Công nghiệp chế biến khí tự nhiên
	Chế tạo hóa dầu
	Sản xuất các polime gốc dầu mỏ


	- Tàn dư tro
- Kim loại

	- Chất thải từ bóc vỏ cây
-Tro,bụi

	Các chất hữu cơ
	Các loại dầu thải, bùn từ các phân xưởng xử lý nước thải , thu thập bụi từ lọc túi , tro
	Bùn sinh học, chất xúc tác
	Đất tẩy, dầu mỡ
	Dung môi thải và chất xúc tác


Bảng 26 : Chất thải rắn  cần giám sát theo từng ngành: Ngành dệt nhuộm ; Ngành khai thác mỏ, quặng, than; Ngành sản xuất phân bón hóa học ; Chế biến gỗ ; Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật
	Thành phần nguy hại cần giám sát

	Ngành dệt nhuộm
	Ngành khai thác mỏ, quặng, than
	Ngành sản xuất phân bón hóa học
	Chế biến gỗ
	Sản xuất và lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	Công nghiệp  dệt may
	Công nghiệp thuộc da và hoàn thiện da
	Chế biến than
	Khai thác mỏ
	Sản xuất phân bón Nito
	Sản xuất phân bón Photphat
	Sản xuất từ ván gỗ, gỗ vụn
	Nhà máy cưa và sản xuất các sản phẩm từ gỗ
	Pha chế và đóng gói thuốc trừ sâu
	Kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật

	- Thuốc nhuộm 
đã sử dụng
- Bột màu
- Bột in nhão
- Bùn thải của 
quá trình xử lý 
nước thải

	Bụi của da/da lông thô, các chất phụ của da/da lông, lông
	Tro than đáy ghi lò, xỉ, tro bay và bùn lưu trữ than.
	Quặng và đá thải.
	Amoniac, hơi axit nitric, formaldehyt dạng khí và ure hoặc bụi AN
	Thạch cao photphat
	- Các loại keo nhựa có chứa Fomaldehyt.
- Các hóa chất diệt côn trùng, hóa chất trừ nấm có sử dụng trong quá trình sản xuất.
- Các ván và các sản phẩm từ gỗ mẩu/gỗ dăm sử dụng keo/nhựa trong quá trình sản xuất.

	- Hóa chất bảo vệ thực vật, dầu sử dụng làm chất bảo quản trong quá trình sản xuất gỗ.
- Sơn, dầu bóng và dung môi sử dụng trong quá trình sản xuất.
- Asenat đồng cromát (CCA). 
-Các chất ACQ (các chất chứa oxit đồng và amoni bậc bốn).
- Azo đồng và borát sử dụng trong bảo quản khô. 
	Chất thải dạng lỏng gồm dung môi đã sử dụng; axit đã sử dụng và dung dịch ăn da; và cặn, bã
	Vỏ bao bì HCBVTV.
Các dụng cụ, thiết bị tip xúc với HCBVT



b. Tần suất: 3 tháng/lần, giám sát trong toàn bộ quá trình vận hành từ khâu vận chuyển, lưu trữ, xử lý và thải bỏ
IV. PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH
4.1. Phân tích khí thải:
	TT
	Thông số
	Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

	1
	Xác định điểm lấy mẫu
	- EPA 1 (Sample and velocity traverses for stationary sources) – Mặt phẳng lấy mẫu và tốc độ dòng khí theo phương ngang của nguồn thải cố định

	2
	Tốc độ và lưu lượng
	- EPA 2 (Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate) - Xác định tốc độ và lưu lượng dòng khí trong ống khói

	3
	Khối lượng mol phân tử khí khô
	- EPA 3 (Gas analysis for the determination of dry molecular weight) – Phân tích khí xác định khối lượng phân tử khô

	4
	Độ ẩm của khí
	- EPA 4 (Determination of moisture content in stack gases) – Xác định độ ẩm trong khí ống khói

	5
	Bụi tổng 
	- TCVN 5977:2009 Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công;
- EPA 5 (Determination of particulate matter emissions from stationary sources) – Xác định bụi tổng trong khí thải từ nguồn cố định.

	6
	Lưu huỳnh đioxit, SO2
	- TCVN 6750:2000 Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh điôxit – Phương pháp sắc ký khí ion;
- EPA 6 (Determination of sulfur dioxide emissions from stationary sources) – Xác định lưu huỳnh điôxít trong khí thải từ nguồn cố định.

	7
	Nitơ oxit, NOx

	- TCVN 7172:2002 Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng nitơ ôxit – Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin;
- EPA 7 (Determination of nitrogen oxide emissions from stationary sources) - Xác định nitơ ôxít trong khí thải từ nguồn cố định

	8
	Carbon oxit, CO
	- TCVN 7242:2003 Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ Carbon monoxide (CO) trong khí thải;
- EPA 10 (Determination of carbon monoxide emissions from stationary sources) – Xác định Carbon monoxide trong khí thải từ nguồn cố định.

	9
	Cadmi và hợp chất 
	- TCVN 7557-1:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định kim loại nặng trong khí thải. Phần 1: Quy định chung;
- TCVN 7557-3:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định kim loại nặng trong khí thải. Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ Cadmi và chì bằng quang phổ hấp thụ ngọn lửa và không ngọn lửa;
- EPA 29 (Determination of metals emissions from stationary sources) – Xác định kim loại trong khí thải từ nguồn cố định
- EPA 12 (Determination of inorganic lead emissions from stationary sources) – Xác định chì vô cơ trong khí thải từ nguồn cố định

	10
	Chì và hợp chất 
	

	11
	Kẽm và hợp chất 
	

	12
	Amoniac và các hợp chất amoni
	South Coast Air Quality Management District Method 207.1 (Determination of Amonia Emissions from Statitionary Sources) – Xác định amoni trong khí thải từ nguồn cố định.

	13
	Axit clohydric, HCl
	- TCVN 7244:2003 Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HCl) trong khí thải;
- EPA 26 (Determination of Hydrogen Chloride Emissions From Stationary Sources) – Xác định axit clohydric trong khí thải từ nguồn cố định.

	14
	Axit Sunphuaric, H2SO4
	EPA method 8 (Determination of Sunfuric axit and Sulfur Dioxide emissions from Stationary Sources) 

	15
	Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo 
	- TCVN 7243:2003 Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit flohydric (HF) trong khí thải;
Method 13A (Determination of total fluoride emissions from stationary sources—SPADNS zirconium Lake method) – Xác định tổng Flo trong khí thải từ nguồn cố định. Phương pháp SPADNS zirconium Lake.
Method 13B (Determination of total fluoride emissions from stationary sources—Specific ion electrode method) - Xác định tổng Flo trong khí thải từ nguồn cố định. Phương pháp điện cực chọn lọc ion.

	16
	Tổng chất hữu cơ dễ bay hơi, VOC
	- EPA 18 (Measurement of gaseous organic compound emissions by gas chromatography) – Đo hợp chất hữu cơ bay hơi trong khí thải bằng sắc ký khí

	17
	Đo bằng thiết bị đo nhanh cầm tay
	- TCVN 5976 :1995 Khí thải nguồn tĩnh – Xác định nồng đô khối lượng của lưu huỳnh điôxit (SO2) – Đặc tính của các phương pháp đo tự động


5.2. Phân tích mẫu nước thải: 
	TT

	Thông số
	Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

	
	
	

	1
	Lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu
	- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) – Chất lượng nước – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu;
- TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3: 2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;
- TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10: 1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

	2
	pH
	- TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH;

	3
	Chất rắn lơ lửng
	- TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh;
- SMEWW 2540.D

	4
	NH4+
	- TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ;

	5
	Tổng Photpho
	- TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) Chất lượng nước - Xác định phôt pho - Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat;

	6
	Tổng nitơ
	- TCVN 6638:2000 Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda;
- SMEWW 4500 N.C& NO3-.E
- APHA 4500

	7
	Thuỷ ngân
	- TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân; 

	8
	Cadmi
	- TCVN 6193:1996 Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;
- TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) Chất lượng nước- Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES);
- SMEWW 3111.B  hoặc SMEWW 3120.B

	9
	Asen
	- TCVN 6626:2000 Chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydro);

	10
	Pb
	- TCVN 6193:1996 Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;

	11
	Độ độc
	ISO 15088:2007 - Chất lượng nước- Xác định độ độc cấp tính của nước thải đối với trứng cá ngựa vằn Water quality - Determination of the acute toxicity of waste water to zebrafish eggs (Danio rerio)


4.3. Chất thải rắn : 

- ASTM D4980-89: Phương pháp chuẩn xác định pH trong chất thải (Standard test method for screening of pH in waste). 

- TCVN 9239:2012 - Chất thải rắn - Quy trình chiết độc tính.

- TCVN 9240:2012 - Chất thải rắn - Phương pháp thử tiêu chuẩn để chiết chất thải theo từng mẻ.
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